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Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng 

(Nguyễn Minh Tiến dịch) 

 

Mời quý vị mở [sách Pháp Hoa Kinh Đại Thành, quyển hạ], trang 802. 

Chúng ta sẽ xem phần giảng giải. Quý vị đếm ngược từ bên trái sang đến hàng 

thứ năm, câu thứ hai: “Từ chữ Thế Tôn1 trở đi...” Bây giờ tôi sẽ đọc lên mấy câu 

từ trong sách: 

“Từ chữ Thế Tôn trở đi, thưa hỏi về Bồ Tát Quán Âm, ý muốn nói về việc 

danh hiệu của ngài vang xa, được tôn kính trong khắp pháp giới, các bậc hiền 

thánh đều thuận theo. Danh hiệu như thế không phải tự nhiên mà có, phải nhân 

nơi ý nghĩa mà hiển lộ ra. Cho nên, Bồ Tát Quán Âm sở dĩ được gọi là Quán Âm, 

nhất định phải có nhân duyên mới có danh xưng như vậy. Có rất nhiều nhân 

duyên, chỉ lược nói tổng quát, lấy hai căn cơ hiền thiện và xấu ác của chúng sanh 

làm nhân, trí tuệ linh ứng với tâm từ bi của Bồ Tát làm duyên.” 

Những câu này thật hết sức quan trọng, thiết yếu, bất kể là nói ra nhiều ít các 

loại nhân duyên, tất thảy cũng đều không đi ra ngoài hai nguyên tắc nêu ra trong 

đó. Chúng ta phải nắm hiểu, ghi nhớ những câu này. 

Tiếp theo, phần sau nói: 

“Đại Kinh nói: ‘Đầy đủ hai pháp trang nghiêm là bậc có thể hỏi, có thể 

đáp.’2 Nay Bồ Tát Vô Tận Ý có đầy đủ hai pháp trang nghiêm là định và tuệ cho 

nên có thể thưa hỏi, đức Như Lai rốt ráo trọn đủ hai pháp trang nghiêm cho nên 

có thể giải đáp.” 

Những câu vấn đáp như vậy thật là thuộc tầm học vấn rất cao, chẳng phải 

hạng người tầm thường có thể nêu ra được câu hỏi như vậy, cũng chẳng phải hạng 

người tầm thường có thể giải đáp được vấn đề như vậy. Huống chi đây là câu hỏi 

 
1 Tức là nói bắt đầu từ câu kinh “Thế Tôn! Quán Thế Âm Bồ Tát dĩ hà nhân duyên danh Quán 

Thế Âm.” 
2 Kinh Đại Bát Niết-bàn, quyển 25: “具二莊嚴者能問能答 - Cụ nhị trang nghiêm giả, năng 

vấn năng đáp.” Xem Đại Chánh tạng, Tập 12, số 375, trang 767, tờ c, dòng 16. 
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về Bồ Tát Quán Thế Âm, một vị Bồ Tát có nhân địa cực kỳ sâu xa, lòng từ bi 

rộng lớn, cho nên nếu không phải đức Như Lai thì chắc chắn là không ai khác có 

thể giải đáp được trọn vẹn vấn đề. 

Trong câu này nói đến “Đại kinh”, vậy Đại kinh là chỉ đến kinh nào? Chữ 

“đại kinh” này không phải chỉ nói đến duy nhất một bộ kinh. Như chúng ta thường 

nói Đại Kinh là nói đến kinh Hoa Nghiêm, tức Đại phương quảng Phật Hoa 

nghiêm kinh. Đây là bộ kinh lớn nhất, quan trọng nhất. Thế nhưng theo tông Thiên 

Thai thì nói Đại kinh là chỉ kinh Niết-bàn, nên ở đây gọi kinh Đại Bát Niết-bàn 

là Đại kinh. Kinh Pháp Hoa là kinh điển thực hành chủ yếu của tông Thiên Thai, 

nhưng ở đây trong bài giảng nói đến Đại kinh đương nhiên là nói đến bộ kinh 

được tôn trọng nhất, tức là kinh Đại Bát Niết-bàn. Nếu quý vị xem trong các kinh 

luận của Tịnh độ tông, như chúng ta đã xem qua Di-đà kinh sớ sao. Trong Sớ sao 

thường trích dẫn “Đại kinh nói rằng”. Tịnh độ tông nói đến Đại kinh thì đó là nói 

kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên, cùng là hai chữ Đại kinh nhưng tùy theo trong mỗi 

tông phái và sớ luận của tông phái ấy mà chúng ta biết là chỉ đến bộ kinh nào. Đó 

là điều chúng ta phải hiểu rõ.3 

Đây là nói theo trong kinh Niết-bàn giảng giải, phải có đủ hai pháp trang 

nghiêm thì mới có khả năng nêu câu hỏi, phải rốt ráo trọn đủ hai pháp trang 

nghiêm thì mới có khả năng giải đáp. Bồ Tát Vô Tận Ý có đầy đủ hai pháp trang 

nghiêm là định và tuệ. Đó mới là sự trang nghiêm chân thật. 

Chúng ta mỗi ngày đọc kệ hồi hướng đều có câu “trang nghiêm cõi Phật”, 

chúng ta dùng những gì để trang nghiêm? Là dùng những thứ như hương hoa trà 

nước, những món lễ vật nọ kia để trang nghiêm. Đó hoàn toàn chỉ là những việc 

bên ngoài, hoàn toàn chỉ là hình thức biểu hiện mà thôi. Sự trang nghiêm chân 

thật chính là các pháp định và tuệ. 

Bồ Tát Vô Tận Ý là bậc Bồ Tát Đẳng giác, có đủ hai pháp định và tuệ, cho 

nên ngài có khả năng nêu câu hỏi. Đức Như Lai là bậc chứng quả vô thượng nên 

không cần phải nói nhiều, tất nhiên là đối với các pháp định tuệ ngài đều viên 

mãn, rốt ráo viên mãn, cho nên đức Như Lai có khả năng giải đáp. Trong câu kinh 

này là Bồ Tát Vô Tận Ý nêu vấn đề thưa hỏi, tiếp theo phần sau là đức Phật Thích-

ca Mâu-ni giải đáp cho câu hỏi. 

Thật ra, Bồ Tát Vô Tận Ý chỉ là thay chúng ta thưa thỉnh, vì không có lẽ nào 

mà ngài lại không biết. Chính chúng ta mới không hiểu biết, cho nên ngài thay 

 
3 Ở đây giảng rộng về ý nghĩa “Đại kinh” được dùng trong các tông phái khác nhau. Riêng 

trường hợp trong câu giảng giải trên là trích từ kinh Đại Bát Niết-bàn như chúng tôi đã dẫn. 
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chúng ta thưa hỏi Phật. Đức Phật giải đáp cho ngài, thật ra chính là vì chúng ta 

mà thuyết pháp, dạy cho chúng ta biết về Bồ Tát Quán Thế Âm, về nhân duyên 

thuở xưa của ngài cùng với công đức sự nghiệp làm lợi ích chúng sanh. 

Mời quý vị tiếp tục xem trong sách, phần trước có 4 hàng đều là ý nghĩa 

phân đoạn, chúng ta xem qua câu này. 

“Đức Như Lai rủ lòng từ giải đáp.” Phần kinh văn tiếp theo đây là một đoạn 

lớn, dùng câu này làm tiêu đề. Qua tiêu đề ấy chúng ta có thể hiểu được nội dung 

của đoạn lớn này. Đoạn lớn này lại chia thành 3 đoạn vừa. Đoạn thứ nhất là “giải 

đáp tổng quát”, đoạn thứ hai là “giải đáp cụ thể”, đoạn thứ ba là “khuyên trì 

niệm danh hiệu”. 

“Giải đáp 3 đoạn này tức là 14 công đức vô úy trong kinh Thủ-lăng-nghiêm. 

Trong kinh ấy, Bồ Tát tự trình bày.” 

Nói “kinh ấy” là chỉ kinh Thủ-lăng-nghiêm, trong pháp hội Bồ Tát Quán 

Thế Âm tự nói ra việc ngài chứng đắc 14 công đức vô úy như thế nào, nhưng 

trong kinh Pháp Hoa này thì là do đức Phật nói ra. 

“Kinh ấy nêu rõ nguyên nhân, kinh này nói về quả đức.” 

Tại pháp hội Lăng-nghiêm, Bồ Tát Quán Âm nói ra ngài đã tu nhân như thế 

nào, đạt được quả báo như thế nào để giải thích rõ về sự tu chứng của tự thân 

mình. Trong kinh Pháp Hoa này thì hoàn toàn dựa trên quả vị Bồ Tát của ngài 

làm lợi ích chúng sanh để nói, cho nên không có câu nào để nói về nhân tu tập 

của ngài cả. 

Chúng ta đọc kinh điển nhất thiết phải có một cái nhìn chung, tổng hợp các 

kinh. Nếu không hợp lại nhìn chung thì phẩm kinh Phổ Môn này thật rất khó tin 

nhận, cũng giống như những gì đức Phật Thích-ca Mâu-ni thuyết giảng ở pháp 

hội Di-đà, quả thật là “nan tín chi pháp” (pháp khó tin nhận). 

“Kinh ấy chỉ nêu rõ năng lực cảm ứng”, kinh ấy tức là chỉ kinh Lăng-

nghiêm; “kinh này nêu rõ cả căn cơ và sự cảm ứng”. 

Tại pháp hội Lăng-nghiêm, chỉ riêng Bồ Tát Quán Âm tự nói ra, trình bày 

về phương diện khả năng cảm ứng của tự thân ngài. Còn ở kinh Pháp Hoa, trong 

phẩm Phổ môn này nêu rõ việc chúng sanh có sự chiêu cảm thì Bồ Tát có sự cảm 

ứng, sự cảm ứng giao hòa giữa hai bên đều được nói rõ.    

“Hợp cả 2 kinh để luận bàn”, chúng ta thường chỉ xem riêng một bản kinh 

[Phổ môn này] về Bồ Tát Quán Âm. Trong thực tế nên xem và tổng hợp ý nghĩa 
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trong cả 3 bản kinh thì “mới có thể biết được sự chân thật trong danh xưng của 

Đại sĩ”. Tổng hợp cả 3 bản kinh thì ý nghĩa mới trọn vẹn, đầy đủ. Vì thế, quý vị 

nên tận dụng những lúc có thời gian rãnh rỗi mà đọc thêm chương Quán Tự Tại 

trong kinh Hoa nghiêm. Đọc thật kỹ chương kinh ấy một lần rồi thì mới hiểu được 

chúng ta nên thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm theo phương pháp như thế 

nào. 

Hiện tại chúng ta thường chỉ chú trọng ở việc trì niệm danh hiệu. Đại sư 

Thanh Lương trong sách Chú giải Hoa nghiêm kinh có dạy ta rằng: 

“Niệm danh hiệu bằng miệng, dùng khẩu nghiệp mà thọ trì, nếu được sự 

cảm ứng của Bồ Tát thì Bồ Tát ứng hiện giúp cho được thoát khỏi 7 loại tai nạn. 

Dùng ý nghiệp mà thọ trì, tức là trong tâm thường nhớ nghĩ không quên, thì mới 

có khả năng dứt trừ được ba độc: tham, sân, si.4 Dùng thân thể lễ bái Bồ Tát thì 

cảm ứng được hai sự mong cầu.5” 

Như vậy có thể thấy được rằng, tu tập pháp môn Quán Âm này ắt phải thọ 

trì bằng cả ba nghiệp thân, khẩu, ý. Nếu chỉ duy nhất dùng khẩu nghiệp để trì 

niệm thì quý vị chỉ được một phần ba công đức mà thôi. Cho nên, vào lúc sáng 

sớm có chút thời gian, quý đồng học nam ở bên Phật đường Thất Lâu nên thường 

lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm. Tốt nhất là có thể lễ bái trong khoảng thời gian tàn 

một cây hương, tức là vào khoảng 30 đến 40 phút. Quý đồng học nữ số lượng ít 

hơn, cũng có thể đến đó lễ bái, có thể lễ bái ở phạm vi bên cạnh. Khi miệng niệm 

và trong tâm nhớ nghĩ, cộng thêm sự lễ bái thì ba nghiệp cùng chiêu cảm thỉnh 

cầu, Bồ Tát nhất định sẽ có sự cảm ứng. Quý vị đọc kinh Hoa nghiêm thì có thể 

hiểu được như vậy. 

Tiếp theo kinh văn nói: 

“Đức Phật bảo Bồ Tát Vô Tận Ý: Thiện nam tử! Nếu có vô số trăm ngàn 

vạn ức chúng sanh.” 

Đây là tiểu đoạn thứ nhất trong đoạn “giải đáp tổng quát”, là tiểu đoạn “nêu 

lên số lượng chúng sanh”. Xem từ đoạn kinh này trở đi thì thấy rõ đức Bồ Tát 

Quán Thế Âm quả thật là thần thông quảng đại. 

 
4 Ở đây nhắc lại nội dung phần trước đã giảng về “miễn thất nạn, ly tam độc”. 
5 Hai sự mong cầu được nói trong phẩm Phổ môn là cầu sanh con trai và cầu sanh con gái. Tuy 

nhiên, đây chỉ là cách nói biểu trưng hàm ý tất cả những sự mong cầu của chúng sanh nếu cảm 

ứng đến Bồ Tát thì đều được thỏa mãn. 
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Trong sách nói “căn cơ trong mười pháp giới”, căn cơ là chỉ đến chúng sanh, 

là nói những chúng sanh gặp tai nạn, không chỉ nói riêng trong thế giới Ta-bà này, 

mà là trong vô lượng vô biên thế giới, nên chúng sanh gặp khổ nạn cũng là vô 

lượng vô biên. 

“Nhưng nói ‘trăm ngàn vạn ức’ không phải là nói chúng sanh trong mười 

pháp giới cộng lại mà có con số đó.” 

Câu giảng giải này rất hay. “Đây là nói cho mọi người biết mỗi một loại 

nghiệp nhân của chúng sanh.” Nghiệp là vô lượng vô biên, nên mỗi một loại 

nghiệp chính là “có vô số trăm ngàn vạn ức chúng sanh”. 

Vô lượng cũng là một chữ số, là chữ số quá lớn, rất lớn. Chúng ta thấy ở đây 

dùng đến ức (100.000) làm đơn vị thì có thể thấy số lượng nói đến là hết sức rộng 

lớn. 

Phần tiếp theo nêu ra một thí dụ để làm rõ nghĩa trên: “Như trong một địa 

ngục, chúng sanh cùng chịu một loại khổ não”, lấy sự khổ đó mà suy nghiệm về 

người, liền hiểu rõ được, “nên biết là cùng chung một loại nghiệp”. Những chúng 

sanh ấy không phải là tạo cùng một loại nghiệp giống nhau, vì sao lại cùng chịu 

chung một quả báo? Đó là trường hợp tôi vẫn thường nói là do cộng nghiệp chiêu 

cảm. Theo đó mà suy ra thì chúng sanh sinh vào một cảnh giới nào, nhận chịu 

một loại quả báo nào, “cũng đều là như vậy”. Cho nên, chữ số vô lượng này là 

chỉ đến một loại nghiệp, một loại quả báo, “cho nên biết rằng con số đó là để nêu 

ý cùng chung một loại nghiệp”. 

“Đây là nêu chung căn cơ của chúng sanh rất nhiều.” Nói căn cơ thì phần 

trước đã giảng qua, có căn cơ hiền thiện, có căn cơ xấu ác, dù thiện hay ác cũng 

đều có thể cảm ứng giao hòa cùng Bồ Tát. Phần sau sẽ nói rõ điều này với quý 

vị. 

“Làm rõ việc Bồ Tát có sự quán sát sâu xa”, quán sát là công phu của tự 

thân Bồ Tát, công phu này rất sâu xa, “cảm ứng lớn rộng”, bất kể ở nơi đâu, khi 

chúng sanh có sự chiêu cảm thì Bồ Tát đều có sự ứng hiện. 

Kinh văn nói tiếp, những chúng sanh rất nhiều như vậy “đang chịu đựng 

các điều khổ não”. 

Câu kinh này là một tiểu đoạn tiếp theo, là tiểu đoạn “nêu tổng quát về chúng 

sanh gặp khổ não”. Câu này là nói nghĩa tổng quát. 
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Trong phần giảng giải nói: “Đây là nêu việc gặp những khổ ách, tự thân có 

nhiều sự khổ.” Đây là nói khổ khổ, như tôi thường giảng về ba loại khổ, trong đó 

có khổ khổ; bao gồm hoại khổ, hành khổ và khổ khổ. Ba loại khổ này bao gồm tất 

cả mọi nỗi khổ. 

“Một chúng sanh hoặc nhiều chúng sanh cùng chịu một nỗi khổ; một chúng 

sanh chịu nhiều nỗi khổ; hoặc một chúng sanh chịu ít nỗi khổ”, đó đều là nêu các 

trường hợp tiêu biểu để nói. 

“Trong kinh này”, tức là nói trong bản kinh đang giảng giải đây có nói, 

“trăm ngàn vạn ức” là nói rất nhiều người, “đang chịu đựng các điều khổ não” 

là nói nhiều nỗi khổ. 

Số lượng chúng sanh rất nhiều, lại chịu các nỗi khổ cũng nhiều, nhưng phần 

trước giảng rằng số chúng sanh tuy nhiều mà chỉ tạo một loại nghiệp, đó là nói 

theo cách “nêu số nhiều để làm rõ số ít”. Nghiệp của chúng sanh chỉ một loại, 

nhưng do tạo một loại nghiệp đó mà có rất nhiều chúng sanh phải nhận chịu khổ 

não. 

Trong sách nói tiếp “rất nhiều khổ não còn có thể cứu được, huống chi chỉ 

một ít nỗi khổ”. Phần trước nói “trăm ngàn vạn ức”, là nói những chúng sanh 

cùng một loại nghiệp, cùng chịu một loại khổ não; bây giờ nói các loại khổ não, 

mỗi loại khổ não tức là một loại nghiệp, như vậy tức là có trăm ngàn vạn ức loại 

khổ não. Phần trước nêu số lượng như nhau, ở đây nói nghiệp khác nhau, dụng ý 

là nói đến muôn vạn căn cơ của chúng sanh trong khắp các pháp giới, thật là số 

lượng không thể nghĩ bàn. “Không thể nghĩ bàn” cũng là chữ để nêu số lượng. 

Trong những cách nói chỉ số lượng của Ấn Độ thì cách nói này chỉ số lượng lớn 

nhất. 

Đoạn giảng giải này của Pháp sư Đại Nghĩa thật hết sức rõ ràng. Chúng ta 

đọc kinh văn, xem qua đoạn giảng giải này rồi thì tự mình nhất định cần có sự 

cảnh giác. Đây chính là ý nghĩa “Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả”. Chúng 

sanh phàm phu mê hoặc điên đảo nên khi quả báo đến rồi mới biết sợ. Khi ấy, dù 

sợ cũng không làm gì được nữa, trốn chạy cũng không khỏi. Bồ Tát thấu hiểu rõ 

ràng ý nghĩa này, cho nên ngay từ lúc tạo nhân các ngài đã hết sức cẩn thận. Tạo 

nhân chính là tạo nghiệp, cho nên Bồ Tát rất cẩn thận, quyết định không tạo 

nghiệp. Vì sao vậy? Vì Bồ Tát thấu hiểu rõ việc tạo nghiệp xấu ác thì tương lai 

phải chịu quả báo khổ não. Có thể hiểu biết rõ ràng như vậy mới gọi là Bồ Tát. 

Phàm phu không có sự hiểu biết như vậy nên buông thả tâm ý tạo nghiệp, chịu 

quả báo ngay trong hiện tại, đó là nghiệp nhất định. Đối với nghiệp nhất định thì 
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dù Phật, Bồ Tát cũng không có cách nào cứu được quý vị. Điều này chúng ta nhất 

thiết phải hiểu rõ. Phần sau tôi sẽ giảng lại về sự cảm ứng giao hòa, việc này 

không hề đơn giản. 

Việc  tạo nghiệp không chỉ nói đến những hành động của thân, gọi là thân 

nghiệp. Miệng nói ra lời cũng là tạo nghiệp, gọi là khẩu nghiệp, hay ngữ nghiệp, 

tức nghiệp của lời nói. Cho nên, lời nói nên hạn chế càng ít càng tốt, tránh bớt 

việc tạo nghiệp. Ngoài ra lại còn một hình thức tạo nghiệp nghiêm trọng nhất là 

ý niệm, suy nghĩ, tức là ý nghiệp. Khởi tâm suy nghĩ việc thiện, ác cũng tức là tạo 

nghiệp. Một khi khởi lên ý nghĩ, trong thức a-lại-da liền chứa lại một hạt giống, 

tức là chủng tử. Chủng tử đó khi gặp nhân duyên thích hợp liền phát khởi hiện 

hành, nên tất yếu phải chịu quả báo. Chúng ta cần phải thực sự hiểu rõ ý nghĩa 

này. 

Đã vậy thì tại sao trong mỗi một ý niệm lại không niệm tưởng Phật A-di-đà? 

Với ý nghiệp như vậy thì trong tương lai chính mình rồi cũng sẽ được thành Phật 

A-di-đà. Đã vậy thì tại sao trong mỗi một ý niệm lại không niệm tưởng Bồ Tát 

Quán Thế Âm, mà lại khởi lên những vọng tưởng khác? Nếu không có niệm tưởng 

thì thôi, đã có niệm tưởng thì nên tưởng đến Phật, Bồ Tát. Như vậy thì trong tương 

lai quả báo của quý vị là sẽ được thành Phật, Bồ Tát. Cho nên cần phải thấu hiểu 

rõ ràng ý nghĩa này. 

Việc tốt đẹp trong thế gian chính là hạn chế khởi sinh vọng tưởng. Vì sao 

vậy? Nói chung về tất cả các nghiệp [dù thiện hay ác] trong sanh tử, đều không 

thoát ra ngoài ba cõi, đều không tránh khỏi luân hồi. Đã không tránh khỏi sự luân 

hồi, nói cách khác là không tránh khỏi quả báo khổ não trong ba đường ác. Đó là 

ý nghĩa chắc chắn phải vậy. Cho nên chúng ta mỗi ngày từ sáng đến tối, khởi tâm 

động niệm, sao không dùng phép ghi lỗi6 để tự kiểm điểm? Suốt trong một ngày, 

rốt lại thì ta khởi lên nhiều ý niệm hiền thiện, hay nhiều ý niệm xấu ác? Là nhiều 

ý niệm thanh tịnh, hay nhiều ý niệm nhiễm ô? Điều này chúng ta nhất định phải 

có công phu tự mình kiểm điểm, nhận biết rõ sự thật để phản tỉnh. Nếu như quả 

thật ta tạo ý nghiệp ô nhiễm rất nhiều, nghiệp thanh tịnh rất ít, thì đạo nghiệp 

không thể thành tựu. Lại trong những nghiệp ô nhiễm đó, nếu như nghiệp xấu ác 

rất nhiều, nghiệp hiền thiện rất ít, thì chúng ta nhất định phải đọa vào trong ba 

đường ác. Cho nên, những việc này đừng hỏi nơi người khác, mà phải tự mình 

 
6 Nguyên bản dùng “công quá cách”, chỉ phương pháp sửa lỗi bằng cách dùng một quyển sổ 

ghi lại tất cả những điều thiện ác, đúng sai đã làm rồi tự mình xem lại, suy ngẫm và tự sửa 

chữa. 
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thấu hiểu, biết được rõ ràng. Chúng ta tạo nhân như thế nào, sau này chịu quả báo 

như thế nào, đó là ý nghĩa nhất định rõ ràng, cần gì phải hỏi nơi người khác? 

Khi khổ nạn đã đến, chúng ta cần phải biết hồi tâm chuyển ý, như câu nói 

“quay đầu là bờ”, quay đầu tức là sám hối lỗi lầm. Người thực sự giác ngộ rõ 

biết, chấp nhận quay đầu, đó gọi là chân thật sám hối. Sau khi đã chân thật sám 

hối rồi, xưng niệm danh hiệu Bồ Tát mới có được sự cảm ứng giao hòa, mới thực 

sự có tác dụng. Nếu không phải vậy, chẳng hóa ra Bồ Tát Quán Thế Âm trở thành 

người bao biện, che chở cho tội ác, là kẻ cầm đầu các thế lực xấu ác trong xã hội, 

đâu có gì đáng để tôn kính? Chúng ta cứ tạo nhiều tội lỗi, chẳng có gì phải sợ, chỉ 

cần niệm danh hiệu ngài là được che chở, bảo vệ, như vậy chẳng phải ngài là 

người cầm đầu những kẻ xấu ác trong xã hội đó sao? Không thể là như vậy, làm 

gì có sự cảm ứng như thế! 

Vậy người như thế nào mới có thể cầu được Bồ Tát? Đó là những người đã 

chân thật quay đầu, sám hối mọi nghiệp chướng, rõ biết những sai trái mình đã 

làm, từ đó không làm các việc xấu ác, vâng làm theo mọi việc lành. Những người 

như vậy thì niệm Bồ Tát Quán Âm mới có sự cảm ứng. Bằng như một mặt thì 

niệm Bồ Tát Quán Âm, cầu xin Bồ Tát gia hộ cho mình tai nạn tiêu trừ, một mặt 

lại không ngừng tạo nghiệp xấu ác, hạng người như thế thì Bồ Tát cho dù có muốn 

cứu cũng không thể nào cứu được. Quý vị nên hiểu rõ ý nghĩa này: Phải chân thật 

sám hối lỗi lầm. 

Kinh văn nói:  

“Nghe biết đến Bồ Tát Quán Thế Âm, một lòng chuyên nhất xưng niệm 

danh hiệu của ngài.” 

Ở đây, ý nghĩa then chốt nằm ở chữ “một lòng chuyên nhất”. Trong mấy 

dòng tiếp theo, pháp sư Đại Nghĩa cũng giải thích ý nghĩa “một lòng chuyên 

nhất”. Giải thích tuy đơn giản, yếu lược nhưng cũng rất rõ ràng. 

Quý vị xem như Đại sư Liên Trì trong khi giảng giải kinh A-di-đà cũng giải 

thích ý nghĩa “một lòng chuyên nhất không tán loạn”. Phần giải thích này rất rõ 

ràng chi tiết, chiếm đến nửa quyển, tức là khoảng một phần tám của bộ Di-đà 

kinh sớ sao. 

Chỗ này đơn giản nhưng rất quan trọng, quý vị xem lại những điều tôi mới 

vừa giảng qua đều có ý nghĩa này. 
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“Do những việc ác trong quá khứ và hiện tại”, đây là nói quá khứ đã tạo 

nhân xấu ác,hiện tại tạo nhân xấu ác, nên mới “gặp nhiều khổ não”, tức là nhận 

lấy quả báo, quả báo phải chịu khổ não. 

Quý vị cũng cần phải hiểu rằng, trong thế gian không có người nào là hoàn 

toàn xấu ác, tức là nói người từ xưa đến nay hoàn toàn không làm một việc tốt 

lành nào. Quý vị cứ thử tìm xem, thật không thể nào tìm được người như vậy. Lại 

nói có người từ xưa đến nay hoàn toàn chỉ làm những việc hiền thiện, không có 

một chút xấu ác nào, quý vị cũng không thể tìm thấy được người nào như vậy. 

Hết thảy chúng sanh vốn đều là xen tạp giữa thiện và ác, chỉ là việc thiện nhiều 

việc ác ít, hoặc việc ác nhiều việc thiện ít mà thôi. 

Do tạo nghiệp ác nên phải chịu quả báo khổ, “chịu nhiều khổ não”. Lại do 

trong quá khứ hoặc hiện tại tạo những nghiệp lành nên “lại được nghe biết danh 

hiệu Bồ Tát”. Quý vị có cơ duyên được nghe đến danh hiệu Bồ Tát Quán Thế 

Âm, đọc được kinh điển nói về Bồ Tát Quán Thế Âm, đó đều là nhờ nơi căn lành 

trong quá khứ, nghiệp lành trong hiện tại của quý vị, cho nên quý vị mới có được 

những cơ duyên như vậy. 

“Đó là việc thiện, việc ác bao hàm trong nhau”, trong việc xấu ác có việc 

hiền thiện, trong việc hiền thiện có việc xấu ác. Nên khi việc thiện khởi lên, có 

tác dụng, ta nên dùng việc thiện ấy để dứt trừ việc ác, phát khởi tâm lành, tu tập 

việc thiện, đoạn trừ việc ác. “Hợp nhau thành căn cơ cảm ứng”, đây là một trong 

những điều kiện để có được sự cảm ứng từ Bồ Tát Quán Thế Âm. 

Vậy người như thế nào có thể cầu được Bồ Tát Quán Thế Âm? Người tu 

thiện trừ ác như trên là tự có đủ tư cách để cầu Bồ Tát Quán Thế Âm, chỉ có điều 

cần phải có công phu. “Một lòng chuyên nhất xưng niệm” tức là nói đến công 

phu. Niệm một câu thánh hiệu như vậy, không phải là dùng tâm tán loạn để niệm, 

phải dùng tâm chuyên nhất, một lòng xưng niệm. 

“Nói một lòng chuyên nhất, cũng có sự, có lý.” Nói có sự có lý, đương nhiên 

cũng là có công phu chuyên nhất thành khối, phần tiếp theo sau sẽ giải thích một 

cách đơn giản để quý vị hiểu. 

“Nếu dùng tâm còn nhiều ý niệm”, tức là nói tâm ý thức, tâm phân biệt, tâm 

bám chấp, “niệm niệm tiếp nối nhau, tâm khác không thể xen vào”, quyết định 

không thể có tạp niệm, một niệm dứt, niệm khác nối liền, liên tục nối nhau như 

thế, suốt ngày suốt đêm chỉ một câu Nam-mô Quán Thế Âm Bồ Tát, không để cho 

bất kỳ một ý niệm xen tạp nào khác chen vào. 
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“Một lòng quy y nương dựa”, quy y là nương theo, nương dựa là dựa theo, 

“hoàn toàn không có ý nào khác”, là không có bất kỳ một ý niệm nào khác, đó 

gọi là “một lòng chuyên nhất xưng danh, hiểu theo sự”. Quý vị thử nghĩ xem, 

công phu trì niệm như vậy mới có thể cảm ứng giao hòa với Bồ Tát Quán Thế 

Âm, mới có thể khỏi được 7 nạn, trừ được 3 độc, đáp ứng 2 sự mong cầu, tức là 

có cầu có ứng. 

Chúng ta niệm Phật A-di-đà cầu vãng sanh Tây phương, cũng là vận dụng 

cùng một phương pháp, cùng một nguyên lý tương đồng như vậy. Quý vị thử nghĩ 

xem, công phu như vậy quả thật không hề dễ dàng. 

Nói là không dễ dàng, nhưng cũng không phải là quá khó. Vậy vấn đề khó 

dễ nằm ở đâu? Vấn đề chính là ở nơi tự thân chúng ta. Tự mình quyết tâm làm thì 

không khó; tự mình không quyết tâm làm thì rất khó. Khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ 

là không quyết tâm làm, khó ở chỗ là trong một ngày từ sáng đến tối thường khởi 

sinh vọng tưởng. 

Cho nên, tu tập pháp môn này sẽ biến tất cả những vọng tưởng của chúng ta 

thành thánh hiệu Bồ Tát. Đã không khởi niệm thì thôi, một khi khởi niệm thì đều 

là niệm thánh hiệu Bồ Tát, quyết định không có một niệm tưởng nào khác. Xin 

nói cho quý vị biết, công đức lợi ích như vậy là không thể nghĩ bàn. 

Bây giờ chúng ta xem phần tiếp theo, giảng đến nghĩa “một lòng chuyên 

nhất, hiểu theo lý”. 

“Nếu đạt đến tâm chuyên nhất, hiểu theo sự”, đạt được như vậy là công phu 

của quý vị đã đến mức chuyên nhất về sự. Một lòng chuyên nhất về sự tức là còn 

bám chấp nơi hình tướng, một lòng chuyên nhất về lý là lìa khỏi hình tướng. “Tự 

tha đều dứt lìa”, tự là nói tự thân người niệm, tha là nói Bồ Tát Quán Thế Âm, 

tức là người được niệm. 

Thế nào là niệm mà không niệm? Là nói công phu xưng niệm hoàn toàn như 

trước đã nói, chỉ một danh hiệu Bồ Tát, suốt cả ngày đêm không hề gián đoạn, 

tâm đang niệm danh hiệu đó cũng không thể nắm bắt, cho đến thánh hiệu được 

niệm cũng không thể nắm bắt. 

“Tự tha đều dứt lìa, đều không thể nắm bắt, không có tâm, không có niệm.” 

Đó chính là niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. “Định và tuệ tương ứng 

nhau, người xưng niệm với danh hiệu được xưng niệm đều không thể nắm bắt. 

Đó chính là một lòng chuyên niệm về lý.” 
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Nếu như hỏi rằng, một lòng chuyên niệm về lý như vậy thì là có niệm hay 

không niệm? Quả thật có niệm. Tâm chuyên nhất về lý là không bám chấp hình 

tướng, nhưng cũng vẫn là suốt ngày trì niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Quán 

Thế Âm… So với việc một lòng chuyên niệm về sự cũng không hề khác biệt. Chỉ 

có điều, chuyên nhất về sự thì còn bám chấp nơi hình tướng, chuyên nhất về lý 

thì dù niệm suốt ngày nhưng không có sự bám chấp nơi hình thức niệm đó. Niệm 

cho đến mức ba luân đều không7, tự mình và đối tượng xưng niệm đều không thể 

nắm bắt, cũng giống như trong Tâm kinh nói “vô trí diệc vô đắc” (không có trí 

tuệ, cũng không có gì đạt được), như kinh Lăng-nghiêm cũng nói: “Trọn vẹn đạo 

Bồ-đề, quy về chỗ không có gì để đạt được.” Đó chính là tâm chuyên nhất không 

tán loạn về lý. 

Tâm chuyên nhất không tán loạn về lý cũng chính là cảnh giới của Bồ Tát 

Sơ trụ, cũng chính là như trong kinh Lăng-nghiêm nói: “Sanh diệt đã dứt, tịch 

diệt ngay nơi hiện tiền.” Chữ diệt trong tịch diệt không phải là chữ diệt trong 

sanh diệt, tuy là viết giống nhau, âm đọc cũng giống nhau nhưng ý nghĩa hoàn 

toàn khác nhau. Chữ diệt trong sanh diệt là nghĩa tương đối, chữ diệt trong tịch 

diệt là nghĩa xa lìa tương đối, cảnh giới đó mới gọi là tịch diệt. Cho nên, tịch diệt 

là tự nhiên, không phải tương đối. Cảnh giới như vậy không cách gì có thể nói ra 

được, cho nên mới nói “dứt mọi ngôn ngữ, diệt mọi tâm hành”, đó mới là cảnh 

giới chân thật. Theo Viên giáo thì chứng đắc cảnh giới ấy là Bồ Tát Sơ trụ. Hàng 

Bồ Tát ấy là chỉ mới vừa chứng đắc. 

Cho nên, tâm chuyên nhất không tán loạn về lý là tương đương với hàng Bồ 

Tát Sơ trụ, tương đương với 41 giai vị Pháp thân Đại sĩ trong kinh Hoa nghiêm, 

có lý nào lại nói người như vậy mà không cảm ứng giao hòa được với Bồ Tát 

Quán Thế Âm? Sự hiển lộ của Bồ Tát Quán Thế Âm tại pháp hội Lăng-nghiêm 

chính là ở hàng Bồ Tát Sơ trụ theo Viên giáo. Công phu tự thân của quý vị nếu 

đạt được đến mức Bồ Tát Sơ trụ thì mới chân thật có sự cảm ứng giao hòa. Vì 

thế, xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, xưng niệm danh hiệu Phật A-di-

đà, đều phải thấu hiểu rõ ràng được ý nghĩa này, hiểu rõ được danh hiệu Phật phải 

xưng niệm theo phương pháp như thế nào. 

Ban đầu, đương nhiên vẫn phải sử dụng tâm ý thức. Đạt đến mức chuyên 

tâm không tán loạn thì buông bỏ tâm ý thức, đưa cảnh giới tự tâm của mình hướng 

 
7 Tam luân thể không: tức là thấy được rằng cả ba yếu tố liên quan đều không: không có người 

niệm, không có người được niệm, cũng không có cả việc xưng niệm. 
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lên cao hơn nữa. Nếu nói ngay lúc ban đầu đã có thể lìa bỏ tâm ý thức thì từ xưa 

đến nay chưa từng thấy ai được như vậy. Trong chỗ tôi biết thì chưa từng có. 

Vào lúc tôi bắt đầu học Phật, nói đúng ra chưa hẳn là học Phật, chỉ là bắt đầu 

được tiếp xúc với Phật pháp, quyển kinh sách đầu tiên mà tôi được đọc là quyển 

Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục tổ, do Đinh Phúc Bảo chú giải. Đó là trong một 

chuyến đi chơi đến Đài Trung, tôi ngụ lại ở nhà một người bạn. Trong nhà anh ấy 

có rất nhiều bản sách xưa. Trong tủ sách của anh ấy, tôi gặp được quyển Pháp 

Bảo Đàn Kinh, loại sách cổ dùng chỉ khâu ở gáy, hình dạng màu sắc cổ kính. Tôi 

bỏ ra 3 ngày đọc trọn quyển sách ấy, thấy quả thật có rất nhiều đạo vị. 

Về sau tôi học Phật, theo học với một bậc thầy chỉ dạy cho tôi rất nhiều điều 

tốt đẹp trong Phật giáo, đó là tiên sinh Phương Đông Mỹ. Tôi thưa với thầy là tôi 

có đọc qua Đàn kinh rồi. Thầy nghe xong lắc đầu, chỉ nói với tôi một câu, rằng 

trước Lục tổ Đại sư thì ở Trung quốc chưa từng có ai như ngài, từ sau Lục tổ cho 

đến nay, cũng chưa có ai như ngài. Đó là người chỉ có thể xa trông, không thể nào 

theo kịp, không cách gì có thể học theo. Con người ấy sanh ra đã tự biết, chẳng 

phải do học mà biết. 

Lại về sau tôi được gần gũi Đại sư Chương Gia, Đại sư cũng hỏi tôi đã đọc 

qua được những gì. Tôi thưa với ngài là đã đọc qua Đàn kinh. Đại sư Chương Gia 

lắc đầu, không nói gì. 

Sau khi Đại sư Chương Gia viên tịch, tôi đến Đài Trung thân cận với Lý lão 

sư8. Lý lão sư hỏi tôi đã đọc qua những kinh điển nào. Tôi cũng thưa với thầy như 

vậy, thầy nghe tôi nhắc tên đến Đàn kinh thì cũng lắc đầu. 

Cả ba vị thầy đều lắc đầu, đều nói rằng Đàn kinh không thể nào học theo 

được. Phương tiên sinh thuở ấy bảo tôi phải bắt đầu học từ Duy thức. Thầy nói 

rằng, trong Thiền tông chỉ có Đàn kinh là độc đáo nhất, có thể nói là dạy người 

“một bước lên trời”. “Ông học được điều đó, như lên không được mà ngã xuống 

thì tan xương nát thịt.” Thầy bảo tôi học Duy thức, bảo tôi đọc luận Bách pháp 

minh môn, đọc các chú giải của Đại sư Khuy Cơ. Thầy nói rằng, Pháp tướng tông 

nói chung cũng giống như cái thang để lên lầu, khi leo thang có thể cứ từng bậc, 

từng bậc một mà leo, leo được đến đâu thì lên cao đến đó. 

Như vậy thì quá tốt! Tôi liền đi tìm các sách chú giải của Đại sư Khuy Cơ, 

nhưng thật cũng không dễ tìm được. Kết quả khi vừa mở ra xem qua một lần, thật 

giống như đọc thiên thư, dù một câu cũng không hiểu nổi. Thầy nói điều đơn giản 

 
8 Tức Cư sĩ Lý Bỉnh Nam. 
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dễ dàng nhất, tôi xem qua cũng không hiểu được. Thầy nói điều khó hiểu nhất, 

lại khó đến mức không thể hiểu được. Tôi thấy Phật pháp thật quả là mênh mông 

phong phú. Bất quá tôi chỉ còn biết tin theo lời thầy. Đại khái thầy nói là, tuy tôi 

chưa hiểu được, nhưng chỉ sợ nhất ở chỗ là tương tợ như hiểu mà không phải 

hiểu, còn tôi nhận biết mình chưa hiểu thì đó thực sự là chưa hiểu. 

Quý vị xem đó, chuyện sơ sài cạn cợt nhất mà còn không hiểu, những ý nghĩa 

sâu xa làm sao hiểu được? Huống chi cả 3 bậc thầy đều xác định như nhau, hẳn 

nhiên phải có chung một ý. Cho nên, học Phật pháp phải có tâm nhẫn nại, cứ 

chầm chậm dần dần mà thăm dò học hỏi, không được gấp rút, không được sợ sệt, 

cứ từng bước từng bước mà học tập. 

Trong kinh luận của pháp môn Tịnh độ, pháp trì danh niệm Phật được cho là 

dễ thực hành, nhưng cũng phải có đầy đủ điều kiện. Chính là như trong việc tham 

thoại đầu nhà thiền có nói: “Không sợ niệm khởi, chỉ sợ chậm biết.” Một câu Phật 

hiệu của chúng ta cũng chính là thoại đầu, từng giây từng phút phải luôn luôn 

nắm giữ, nêu cao. Trong tâm không có vọng niệm, không có danh hiệu Phật cũng 

không hề gì. Một khi vừa khởi vọng niệm, câu Phật hiệu liền lập tức đề khởi. Câu 

Phật hiệu đó chính là có tác dụng. 

Bình thường chúng ta niệm Phật cũng giống như luyện tập quân binh. Vọng 

niệm vừa khởi lên liện vận dụng để trấn áp, có thể so với một cuộc chiến tranh. 

Bình thường luyện tập quân binh hết sức chuyên cần, đến lúc có chiến tranh lại 

không dùng đến, để cho kẻ địch mặc sức tấn công, đó thật là hết sức sai lầm. Khi 

vọng niệm vừa sinh khởi, phải ngay lập tức vận dụng câu Phật hiệu để trấn áp, đó 

gọi là dụng công, gọi là xoay chuyển cảnh giới, đó gọi là chân thật niệm Phật. 

Nếu không phải như vậy thì quý vị sớm tối công phu niệm Phật rốt lại để làm gì? 

Sớm tối niệm Phật chính là nêu cao tỉnh giác, là rèn luyện quân binh. Trong sinh 

hoạt hằng ngày, mỗi khi khởi tâm động niệm cần phải ngay nơi ý niệm đó mà 

chuyển hóa, làm cho vọng tưởng không sinh khởi, như vậy thì quý vị mới có thể 

đạt đến tâm chuyên nhất không tán loạn về sự. Như vậy thì câu Phật hiệu mới thật 

sự có chỗ vận dụng. 

Đương nhiên là vào lúc mới bắt đầu phải chuyên cần nỗ lực hành trì cho 

công phu thành khối, đó là vì quý vị hoàn toàn chưa thể dứt trừ được phiền não, 

chỉ có thể dựa vào sức tu tập để khống chế, kiềm giữ. Có thể liên tục khống chế, 

kiềm giữ được phiền não, đó là công phu ban đầu, gọi là công phu thành khối. 

Đến lúc tu tập được như thế thì nhất định có sự cảm ứng của Bồ Tát Quán Thế 

Âm, thực sự trừ được 7 nạn, tuyệt đối kinh điển không lừa dối người. 



14 
 

Phần tiếp theo giảng đến công đức “đều được giải thoát”. Kinh văn nói: 

“Bồ Tát Quán Thế Âm tức thời quán xét theo âm thanh đó, hết thảy đều 

được giải thoát.” 

Phần giảng giải ở đây rất hay: “Kinh văn nói, vừa nghe danh hiệu Bồ Tát 

liền xưng niệm, đó là nói căn cơ nhanh nhạy; xưng niệm danh hiệu liền có cảm 

ứng, tức là nói cảm ứng nhanh chóng.” Tốc độ cảm ứng giao hòa thật là rất nhanh 

chóng. 

Nói “được nghe danh hiệu”, chữ nghe này tức là đối với những lý luận, 

phương pháp, cảnh giới của danh hiệu đều đã thấu hiểu rõ ràng, mới nói là “được 

nghe danh hiệu”. Nhờ đó nên khi quý vị niệm một câu Phật hiệu thì luôn đúng 

pháp, đúng lý đúng pháp. Không phải như người đời chỉ tụng niệm nơi cửa miệng, 

như vậy chẳng ích gì, như vậy không hề có sự tương ưng. Quý vị hiểu rõ được ý 

nghĩa này rồi liền khởi sự niệm, niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm Phật 

A-di-đà, cũng đều như vậy. Khi quý vị niệm một câu, Bồ Tát liền lập tức cảm 

ứng; quý vị niệm được nhanh, Bồ Tát cảm ứng cũng nhanh. 

Kinh văn nói: "Đều được giải thoát." “Đều được giải thoát”, tức là nói 

được sự ứng hiện lợi ích. Bồ Tát Quán Thế Âm cảm ứng căn cơ chúng sanh, quý 

vị liền được công đức lợi ích. 

Phần tiếp theo, Đại Sư giảng giải cho chúng ta rất chi ly đầy đủ. Tuy đoạn 

văn này không nhiều nhưng đã nói rõ được hết những chỗ mà chúng ta thường có 

sự nghi hoặc. 

“Nói ‘đều được’ tức là không chỉ làm ích lợi cho chúng sanh có nhiều căn 

cơ, mà cũng hiển lộ sự cảm ứng trọn vẹn khắp mọi nơi.” Như trong phần trước 

cũng đã nói, hết thảy chúng sanh trong mười phương pháp giới, như có bất kỳ 

chúng sanh nào theo đúng pháp xưng niệm danh hiệu, Bồ Tát đều có sự cảm ứng. 

Trong sự cảm ứng cũng có cảm ứng ngấm ngầm và cảm ứng hiển lộ, điều 

này cần phải hiểu rõ. Cảm ứng ngấm ngầm tức là quý vị nhận được sự cảm ứng, 

được sự lợi ích nhưng tự mình không hay không biết. Cảm ứng hiển lộ là sự cảm 

ứng bộc lộ rõ ràng. Sự việc này chúng ta cần thiết phải nhận hiểu, nhất là trong 

giai đoạn hiện nay, trong trường hợp quả thật thấy được một hiện tượng cảm ứng 

hiển lộ rõ ràng, chẳng hạn như thấy Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân. 

Có một vị đồng tu chụp được một bức ảnh, trong khi chụp quang cảnh một 

tai nạn xe thì trong ảnh chụp chiếc xe lại thấy hiện ra một tượng Phật, vị ấy nói 

là ở chùa Kim Long, mang đến đưa cho tôi xem. Vị ấy gặp ai cũng lấy bức ảnh 
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ra, đưa cho mọi người xem. Tôi liền bảo vị ấy cất vào, không nên đưa cho mọi 

người xem như thế. 

Những việc như thế này chúng ta cần phải tự mình nhận hiểu. Bồ Tát nếu có 

cảm ứng hiện thân như vậy đều phải là vì lợi ích của chúng ta. Chúng ta xem 

chương Quán Tự Tại trong kinh Hoa nghiêm, nói rằng Bồ Tát có sự ứng hiện đều 

là vì thuận theo lợi ích của chúng sanh, tuyệt đối phải là có lợi ích cho chúng 

sanh. Nếu như Bồ Tát quả thật hiện thân, hiện ra hình tướng như vậy, thì đó là 

phá hoại tâm thanh tịnh của chúng ta. Trong lòng chúng ta thực sự đang chuyên 

tâm thanh tịnh, nhìn thấy bức ảnh đó liền lập tức dao động, khởi sinh vọng niệm, 

đó chính thật là ma hiện ra trước mắt. Những trường hợp như vậy, đặc biệt là 

trong thời mạt pháp này, quả thật rất nhiều. 

Chúng ta xem kinh Lăng-nghiêm, phần sau nói về 50 loại ấm ma. Năm mươi 

loại đó là nói 50 chủng loại, trong mỗi một loại lại có vô lượng vô biên những 

cảnh ma, chúng ta phải tự mình hiểu rõ, không thể để cho cảnh ma ngăn che. Cho 

dù là hiện ra thân tướng gì, hiện ra điềm lành gì, chúng ta phải thấy như không 

thấy, nghe như không nghe. Vì sao vậy? [Phật dạy rằng,] hết thảy những gì có 

hình tướng đều là hư dối. Trong tâm chúng ta phải không nắm giữ hình tướng, 

phải lặng yên không dao động, như vậy thì quý vị mới có thể đạt đến tâm chuyên 

nhất, như vậy quý vị mới có thể một lòng chuyên nhất xưng niệm danh hiệu. 

Cho nên, Bồ Tát Quán Thế Âm đối với chúng ta hết thảy đều là ngấm ngầm 

gia hộ độ trì, không thể hiện thân. Một khi Bồ Tát hiện thân thì sự tu tập của quý 

vị xem như đã hỏng! Công phu của quý vị chưa hoàn mãn, trình độ chưa có đủ, 

một khi thấy Bồ Tát hiện thân liền rơi vào tâm ma, lập tức cao hứng mất cảnh 

giác, tự nghĩ: “Tôi được thấy Bồ Tát, Bồ Tát đối với tôi đặc biệt ưu ái, các người 

đều tu hành chẳng ra gì, các người không được như tôi.” Quý vị xem lại tâm 

mình khi ấy, lập tức không còn sự chuyên nhất, đi đến đâu rồi cũng tạo khẩu 

nghiệp. Bồ Tát tuyệt đối không thể làm cho quý vị tạo thành tội nghiệp, cho nên 

Bồ Tát không hiện thân, chỉ có sự ngấm ngầm gia hộ độ trì cho quý vị. 

Quý vị hiểu rõ được ý nghĩa này thì nếu thấy Bồ Tát hiện thân, nên tự xét lại 

công phu tu tập của mình, có thực sự đủ tư cách chiêu cảm được Bồ Tát ứng hiện 

hay không? Khi tự thấy mình không có công phu, không có căn lành, không có 

phước đức, không có sự tu trì, thì nếu như Phật, Bồ Tát đến, lại thường tới lui thì 

quả thật rất phiền, đích thị đó là ma vương giả mạo. Điều đó chúng ta phải tự 

mình rõ biết. 
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Việc này cũng giống như ở thế gian có người chẳng làm được việc gì tốt đẹp, 

cũng chẳng có lòng tốt, lại nói rằng có bậc đại nhân, đại phú quý, đại trưởng giả 

thường đến chơi chỗ tôi, thường quan tâm đến tôi, quý vị xem liệu có hợp lý 

không? Đức Khổng tử trong kinh Dịch có nói: “Vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần 

phân.” (Con vật tụ tập theo cùng loài, con người tùy sự tương đồng mà phân 

chia.) Không cùng một loại, không tương đồng làm sao có sự cảm ứng? Nếu như 

tâm của chúng ta quả thật là tâm Phật, hành vi của chúng ta quả thật là công hạnh 

Bồ Tát, như vậy mà cảm ứng với Phật, Bồ Tát thì có thể tin được. Vì sao vậy? Vì 

chúng ta với chư Phật, Bồ Tát có sự tương đồng. Nếu chúng ta suốt ngày khởi 

sinh vọng tưởng, vốn dĩ không có sự tương đồng với chư Phật, Bồ Tát, như thấy 

có Phật, Bồ Tát hiện đến thì đó nhất định là giả mạo, không thể là chân thật. 

Cho nên, nếu quý vị hỏi tôi, chuyện [Bồ Tát hiện thân] như vậy có hay không 

có? Tôi sẽ trả lời là có, quả thật là có. Nhưng có thì có đấy, mà rốt lại là Phật hay 

ma thì còn khó nói. Việc này chúng ta phải tự có khả năng phân biệt rõ ràng. 

Trong Đại tạng kinh có một bộ kinh tên là kinh Pháp diệt tận. Tương lai Phật 

pháp cũng sẽ diệt mất thôi. Vậy kinh nào sẽ mất trước? Kinh Lăng-nghiêm sẽ mất 

trước. Bộ kinh bị mất trước nhất là kinh Lăng-nghiêm. Do ý nghĩa gì mà kinh 

Lăng-nghiêm là bộ kinh sẽ mất trước tiên? Bởi vì, kinh Lăng-nghiêm chính là bộ 

kinh bị hết thảy bọn ma vương, ngoại đạo phản đối nhiều nhất. Vì kinh Lăng-

nghiêm phơi bày rõ ràng chân tướng của hết thảy bọn chúng. Có được bộ kinh 

Lăng-nghiêm, đọc qua kinh Lăng-nghiêm rồi thì khai mở tuệ nhãn, có thể phân 

biệt được giữa Phật với ma. 

Cho nên, khi giảng kinh Lăng-nghiêm, sau những lời răn dạy về bốn sự thanh 

tịnh9, đến 50 loại ấm ma, tôi có nói rằng đây là đức Phật Thích-ca Mâu-ni ban 

cho chúng ta một loại kính chiếu yêu. Quý vị hiểu được những điều này rồi thì 

bất kỳ loại yêu ma quỷ quái nào quý vị cũng đều thấy biết rõ ràng, khiến chúng 

phải lộ ra hết cả nguyên hình. Cho nên bọn ma vương, quỷ quái yêu ma đối với 

kinh Lăng-nghiêm này căm hận thấu xương, chỉ mong muốn làm sao phá hoại 

hoàn toàn pháp này, diệt mất đi pháp này. 

Vì thế, việc Bồ Tát cảm ứng đối với chúng ta không thể nói là không có, 

nhưng có sự cảm ứng ngấm ngầm, như chỗ này trong sách giảng là “nên biết có 

 
9 Tức “tứ chủng thanh tịnh minh hối”, Phật răn dạy về việc người tu hành nhất thiết phải 

đoạn trừ 4 việc là dâm dục, giết hại, trộm cắp và nói dối. 
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cảm ứng ngấm ngầm và cảm ứng hiển lộ”. Cảm ứng ngấm ngầm là rất nhiều, 

cảm ứng hiển lộ chỉ là thỉnh thoảng, một đôi khi hiếm hoi mà thôi. 

Đối với những người ban đầu mới học Phật, nếu gặp được những trường hợp 

hiển lộ hiếm hoi này sẽ có tác dụng gì? Tác dụng chính là khơi mở, phát triển 

niềm tin cho họ. Quả thật có những sự hiện thân như vậy, quả thật đó là không 

thể nghĩ bàn, khiến cho người ấy khởi lòng tin. Khởi lòng tin rồi thì về sau không 

còn thấy như vậy nữa. Quý vị nên biết, đó không phải là do quý vị thối tâm. 

Nhưng có niềm tin rồi mà sau đó vẫn thường thấy [Bồ Tát hiện thân] thì đó là 

điều đáng ngờ. Làm gì có chuyện thường hiện như vậy? Có vị đồng tu nói với tôi, 

khi mới học Phật thường được thấy rất nhiều điềm lành, còn hiện nay đã qua 

nhiều năm rồi chẳng hề thấy gì cả. Không thấy gì cả chính là điều tốt. Nếu ngày 

nào cũng thấy thì không được rồi! Đó là tâm của quý vị bị cảnh ma xoay chuyển. 

Thỉnh thoảng có sự thị hiện hình tướng là để giúp cho quý vị tăng trưởng 

niềm tin [lúc ban đầu]. Ngoài ra còn có thể có vào thời điểm nào? Đó là lúc quý 

vị đã thành tựu công phu tu tập. Khi công phu tu tập đã thành tựu, thỉnh thoảng 

cũng có thể thấy [Bồ Tát hiện thân], đó là để khảo nghiệm công phu của quý vị. 

Khảo nghiệm xem quý vị có thực sự đạt đến chỗ nhìn thấy hình tướng mà không 

động tâm hay chưa. Cho nên, điều này so với việc người mới học Phật nhìn thấy 

[Bồ Tát hiện thân] là có dụng ý khác nhau. 

Người thật sự có công phu thành tựu thì khi thấy được sự cảm ứng hiển lộ 

[của Bồ Tát] tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Điều này quý vị cần phải 

rõ biết. [Bồ Tát] vì quý vị mà thị hiện, quý vị lại đi nói với người khác thì hóa ra 

là việc của ma. Thị hiện cho quý vị thấy, quý vị nhất định không được nói ra câu 

nào. Nếu không nói ra, đó mới thật sự là Phật, mới là chân thật. Vậy đến lúc nào 

có thể nói ra? Là lúc quý vị sắp vãng sinh, sắp ra đi thì có thể nói cho mọi người 

biết. Nói cho mọi người biết vào lúc đó là để làm tăng thêm lòng tin của họ. Quý 

vị xem như trường hợp của Đại sư Tuệ Viễn. Trong đời ngài đã 3 lần nhìn thấy 

cảnh Tây phương Cực Lạc, nhưng chưa từng nói cho ai biết. Đến khi sắp vãng 

sinh ngài mới nói với mọi người, tuyên bố trước mọi người rằng: “Ta sắp vãng 

sinh, Phật A-di-đà đã đến đây để tiếp dẫn ta. Thế giới Tây phương Cực Lạc thì ta 

đã từng nhìn thấy được 3 lần rồi.” Chỉ khi ấy ngài mới nói ra. 

Chúng ta hiện nay làm sao thấy được Phật hiện thân? Chỉ vừa thấy được một 

chút gì đó mơ mơ hồ hồ thì đã vội tô vẽ là chứng đắc, chỉ sợ người khác không 

biết đến. Như vậy có nghĩa là gì? Là không đủ tư cách để tiếp nhận sự cảm ứng 

hiển lộ [của Phật, Bồ Tát]. Nếu như quý vị có nhìn thấy sự cảm ứng hiển lộ [của 

Phật, Bồ Tát] thì đó chính là ma vương giả mạo hiện ra, hiện ra để dụ hoặc quý 
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vị, để phá hoại tâm đạo của quý vị, phá hoại tâm chuyên nhất của quý vị. Không 

chỉ là phá hoại quý vị, chúng còn khiến cho quý vị truyền rộng việc ấy, phá hoại 

đến người khác nữa. Nhìn thấy người khác có công phu tu tập tạm ổn, quý vị liền 

đến phá hoại. Rốt lại là quý vị nhận chịu sự lừa dối [của ma vương], trở thành sứ 

giả của ma, phục vụ cho ma, đi phá hoại người khác. Điều này chúng ta phải thấu 

hiểu rõ ràng. 

Quý vị có thể xem trong sách Giảng nghĩa của Pháp sư Viên Anh. Pháp sư 

vào năm 20 tuổi dụng công tu tập, từng thấy có cảnh giới hiện ra. Chỉ có điều một 

khi ngài khởi tâm mừng vui, cảnh giới ấy liền biến mất. Về sau không nhìn thấy 

nữa. Qua đó có thể thấy được rằng, hết thảy mọi cảnh giới đều là từ trong tâm 

chuyên nhất không tán loạn mà thấy được. Trong khi ấy, nếu quý vị vừa khởi lên 

một niệm phân biệt, có một chút cảm thụ, cảm thấy tốt đẹp thì điều ấy liền lập tức 

mất đi. 

Đó là giảng về sự cảm ứng [của Bồ Tát], có cảm ứng ngấm ngầm, có cảm 

ứng hiển lộ. Trong sự cảm ứng ngấm ngầm, xin thưa với quý vị rằng chư Phật, 

Bồ Tát gia hộ bảo vệ cho tất cả chúng sanh đều bình đẳng như nhau. Bất kể là 

quý vị có thỉnh cầu hay không, quý vị có xưng niệm danh hiệu hay không, Bồ Tát 

cũng đều gia hộ độ trì một cách bình đẳng cho tất cả quý vị. Nhất định không có 

chuyện quý vị xưng niệm danh hiệu ngài thì ngài mới “quán sát âm thanh của 

chúng sanh, hết thảy đều được giải thoát”, còn nếu quý vị không xưng niệm thì 

Bồ Tát không quan tâm đến. Nếu như vậy thì tâm Bồ Tát không bình đẳng, lòng 

từ bi của Bồ Tát không hề rộng lớn. 

Nhưng Bồ Tát nhất định phải có tâm bình đẳng. Chỉ có điều là khi quý vị 

xưng niệm thì quý vị sẽ nhận được sức gia trì bình đẳng của Bồ Tát, còn khi quý 

vị không xưng niệm thì sức gia trì bình đẳng đó quý vị không tiếp nhận được. 

Vì sao không tiếp nhận được? Phần sau Đại sư có giả thiết một hình thức 

vấn đáp để giải đáp cho chúng ta vấn đề này. Bây giờ tôi sẽ đọc lên đoạn văn này, 

phần giải đáp nằm ngay trong đoạn văn sau đó. 

“Hỏi: Căn cơ chúng sanh trong mười pháp giới nhiều vô số,” là nói chúng 

sanh chịu khổ nạn trong mười pháp giới nhiều đến vô lượng vô biên, “làm sao 

cùng một lúc có thể đều được giải thoát”. 

Đây là câu hỏi vì hoài nghi, Bồ Tát Quán Thế Âm rốt lại có năng lực lớn lao 

đến mức nào? Vô lượng vô biên chúng sanh cùng một lúc khẩn cầu ngài, ngài 

đều có cách giúp họ giải quyết vấn đề, như vậy thật là không thể nghĩ bàn, chúng 

ta thật khó mà tin được. 
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Câu trả lời dùng phương pháp so sánh, “ví như cha mẹ, lòng nhớ nghĩ đến 

con rất sâu nặng”, là nói trong thế gian, ân tình sâu nặng nhất không gì hơn cha 

mẹ đối với con cái. Con cái yêu kính cha mẹ thì không nhất định lúc nào cũng 

vậy, tình cảm này có thể thay đổi, nhưng tấm lòng cha mẹ nhớ nghĩ đến con cái 

thì đích thực là vĩnh viễn không thay đổi, không gián đoạn. Điều này theo thế 

gian có thể nói là lòng từ bi chân chánh, không hề có mảy may điều kiện. Con cái 

nếu có mất đi, cha mẹ vẫn luôn nhớ nghĩ không quên, cũng không bao giờ muốn 

thấy con cái chịu khổ nạn. Bồ Tát Quán Thế Âm cũng giống như cha mẹ của tất 

cả chúng sanh. Ngài có “nhiều tài nhiều trí”, lại cũng “đầy đủ thế lực lớn lao”, 

đây là theo thí dụ như trước đã nói, quả thật đúng như vậy. “Các con gặp tai nạn, 

cha mẹ liền cứu giúp tất cả, Bồ Tát lại cũng như vậy”, Bồ Tát có năng lực, có trí 

tuệ, ngài có thể cứu giúp được. Bồ Tát sử dụng “tâm từ bi vô duyên”, duyên tức 

là chỉ các điều kiện, không hề có điều kiện, hoàn toàn không điều kiện, đó là “vô 

duyên đại từ, đồng thể đại bi”. 

“Trí tuệ quyền biến và trí tuệ chân thật đều sâu xa”, Bồ Tát ở giai vị Đẳng 

giác tất nhiên là vậy, huống chi trong kinh còn nói cho chúng ta biết rất rõ ràng, 

Bồ Tát Quán Thế Âm vốn đã thành Phật từ trước, ngài xoay hướng thuyền từ đến 

thế gian này cứu độ chúng sanh, cho nên hai trí quyền, thật của ngài đều đã rốt 

ráo viên mãn. 

“Thánh tài của ngài vô lượng, sức thần thông lớn, chúng sanh trong mười 

pháp giới tuy rất nhiều, vẫn thừa sức cứu giúp”, nói về Bồ Tát Quán Thế Âm thì 

có việc gì là khó khăn đối với ngài? Điều này chúng ta nhất định phải tin tưởng. 

Vì sao vậy? Chỉ cần có một chút nghi hoặc liền gây chướng ngại cho sự cảm ứng 

giao hòa với Bồ Tát. Phần trước nói “một lòng chuyên nhất xưng niệm danh 

hiệu”, quý vị phải ghi nhớ câu này, nếu có một chút nghi hoặc thôi, tâm quý vị sẽ 

không còn chuyên nhất. Phần vấn đáp tiếp theo sẽ giải thích rõ vấn đề này. 

“Hỏi: Nay thấy có người xưng niệm danh hiệu trong nhiều năm, không thấy 

được một chút hiệu nghiệm nào, vì sao vậy?” 

“Nay thấy” tức là nói người này trong hiện tại nhìn thấy. Quả thật chúng ta 

cũng nhìn thấy trước mắt đúng là như vậy, có nhiều việc giống như vậy. Xưng 

niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm đã qua nhiều năm, mong cầu điều gì đó mà 

rốt lại không cầu được, không hề có sự cảm ứng, duyên do là vì đâu? 

Trước đây rất nhiều năm, ước chừng khoảng mười năm, khi ấy tôi vừa đến 

Đài Bắc để giảng kinh, từng ở lại chùa Pháp Hoa, nằm kế bên Tây Môn Đình, 

trên đường Tây Ninh Nam Lộ. Hình như là khi ấy vừa giảng kinh Địa Tạng xong, 
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rồi tôi có giảng thêm điều gì đó. Có một vị pháp sư đến nghe giảng, nghe đến 

đoạn nói về sự cảm ứng giao hòa với Bồ Tát linh cảm như thế nào, vị này liền nói 

với tôi: “Việc này tôi không tin lắm.” Tôi hỏi: “Vì sao vậy?” Vị ấy nói: “Tôi ngày 

ngày lễ bái Phật, lễ bái Bồ Tát, cầu được một cái tủ lạnh, mà cầu đã 3 năm rồi 

chẳng được. Bồ Tát chẳng hề ban cho tôi.” Cầu như vậy là hoàn toàn không đúng 

pháp, chỉ là suốt ngày vọng tưởng mà thôi. Lấy chuyện này mà giải đáp [vấn đề 

trên] thì rất rõ ràng. 

“Việc một lòng chuyên tâm xưng niệm danh hiệu cũng phải có sự, có lý; 

không theo đúng hai điều ấy thì làm sao cảm được bậc thánh.” Điều này chúng 

ta nhất định phải ghi nhớ. 

Phần trước đã một lần giải thích về chuyên tâm xưng niệm danh hiệu, hoặc 

nói về sự, hoặc nói về lý, như vậy mới có thể cảm ứng giao hòa, có cầu liền có 

ứng. Quý vị hiện nay nếu như cả hai điều này, [hoặc sự hoặc lý] đều không có, 

cho dù ngày ngày ở đó xưng niệm danh hiệu, ở đó niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán 

Thế Âm, quý vị không hề đạt đến tâm chuyên nhất. Quý vị niệm với tâm xen tạp, 

niệm với tâm bán tín bán nghi, hoặc niệm với tâm ý muốn thăm dò để thử xem, 

quý vị niệm chẳng qua chỉ muốn thử xem có linh ứng hay không. Như vậy thì 

làm sao có sự cảm ứng? Đó là chuyện không thể nào có được. 

“Ví như dùng gương soi đặt ở sau lưng”, ở đây ví dụ quý vị có một tấm 

gương soi, “trong gương hoàn toàn không có hình người”. Tấm gương soi của 

quý vị đặt ở phía sau lưng, đương nhiên là chẳng soi được gì. Đó là lỗi tại người 

soi gương, không phải lỗi của tấm gương. 

“Như đứng trong khe núi ngậm miệng”, chúng ta ở nơi khe núi mà kêu to 

một tiếng thì nhất định phải nghe tiếng vọng, nhưng quý vị ngậm chặt miệng lại, 

không kêu không nói, làm sao có tiếng vọng? Những thí dụ này đều là để làm rõ, 

việc cảm ứng giao hòa với Bồ Tát có chướng ngại đều là do nơi chính mình, về 

phía Phật, Bồ Tát hoàn toàn không có chướng ngại. Chướng ngại đều là do chúng 

ta tự tạo ra. 

Phần tiếp theo, Đại sư dẫn một đoạn kinh Lăng-nghiêm để giải thích. 

Kinh Lăng-nghiêm nói: “Thứ nhất, do con không tự quán âm thanh, dùng 

pháp quán để quán người đang quán, nên khiến cho chúng sanh khổ não trong 

mười phương, khi quán âm thanh của mình liền được giải thoát.” 

Kinh Lăng-nghiêm có một đoạn kinh văn như vậy. Đoạn kinh này là Bồ Tát 

Quán Thế Âm tự mình nói ra chỗ đạt được trong sự tu chứng. Ngài đem chỗ đạt 
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được qua sự tu chứng của mình mà gia hộ độ trì cho hết thảy chúng sanh. Sức 

mạnh như vậy là không thể nghĩ bàn, đích thật là có thể gia hộ được, không phải 

là không thể, quả thật là có thể gia hộ độ trì cho chúng sanh. 

Trong kinh Lăng -nghiêm so với sự giảng giải ở đây tương đồng về đại thể 

nhưng cũng có chút khác biệt nhỏ. Ở đây nói về 7 nạn, trong kinh Lăng-nghiêm 

nói có 8 nạn, nhưng trong số 8 nạn thì giúp cho chúng sanh “khổ não” không sợ 

sệt là một điều bao quát tất cả. “Khổ” là nói sự khổ do thân thể ta cảm thụ, đủ 

mọi sự bức bách khó chịu. “Não” là nói sự khổ do nội tâm cảm nhận, tức là 

những điều bức bách, thúc ép,buồn lo trong tâm, làm cho ta đau khổ. 

Kinh văn nói: “Con không tự quán âm thanh, dùng pháp quán để quán cái 

đang quán”, hai câu này là nêu công phu tu chứng của tự thân Bồ Tát. “Khiến 

cho chúng sanh khổ não trong mười phương, khi quán âm thanh liền được giải 

thoát.” Đây là nói rõ chỗ vận dụng tâm từ bi của Bồ Tát, giúp cho người khác 

giải trừ được sự đau đớn khổ não. 

Chúng ta nhất định phải thấu hiểu rõ ràng ý nghĩa đoạn kinh văn này thì sau 

đó mới có thể tin tưởng và hiểu được năng lực của Bồ Tát Quán Thế Âm do đâu 

mà có. Chúng ta biết được năng lực của Bồ Tát do đâu mà có thì mới tin được là 

quả thật có năng lực như thế. Khi ấy, chúng ta xưng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, 

một lòng chuyên nhất xưng niệm danh hiệu Bồ Tát cầu cảm ứng, liền đạt được 

tâm an ổn, lý thấu đạt. Lý sáng tỏ rõ ràng, thấu đạt, tâm liền an ổn, không còn 

nghi hoặc, không khởi vọng tưởng, tâm chuyên nhất xưng niệm danh hiệu, thì 

mới có thể đạt được sự cảm ứng giao hòa. 

Cho nên có rất nhiều vị đồng tu hỏi tôi, việc tu hành phải bắt đầu từ đâu? 

Trước hết là phải thấu hiểu lý một cách sáng tỏ. Quý vị chưa hiểu rõ được đạo lý, 

mù quáng tu hành, tu được một thời gian chẳng thấy có sự cảm ứng gì, đối với 

pháp Phật liền hoài nghi, sinh tâm thối thất. Cho nên, nhất định phải hiểu lý sáng 

tỏ. Hiểu lý sáng tỏ thì sự tu tập mới thực sự có hiệu quả vận dụng. 

Kinh văn nói “do con” là Bồ Tát Quán Thế Âm tự xưng [khi thưa với Phật]. 

Phương thức tu học của ngài là “không tự quán âm thanh”. Vậy ngài quán những 

gì? Ngài “dùng pháp quán để quán cái đang quán”. Câu kinh này cực kỳ vi diệu. 

Quán là nói đến trí thực hiện việc quán. Phần trước tôi có giảng qua rồi, đó là 

“vào dòng”, là “xoay cái nghe vào trong”. Bồ Tát Quán Thế Âm đối với hết thảy 

các loại âm thanh trong thế gian này, như phần trước đã giảng, âm thanh trong 

thế gian phân ra làm 4 loại lớn, tâm của Bồ Tát Quán Thế Âm không chạy đuổi 

theo, trôi giạt ra bên ngoài, ngài có thể xoay vào bên trong. Xoay vào bên trong 
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thì quán những gì? Quán “cái nghe đó là gì”. Ngài không quan tâm đến loại âm 

thanh nào được nghe, không quan tâm điều đó, ngài chỉ quán chiếu xem “cái 

nghe” đó là gì. “Cái nghe” chính là tánh nghe, đó là “xoay cái nghe lại để nghe 

tự tánh của mình”. 

Nghe tự tánh (văn tánh) tức là nói nhĩ căn. Nhãn căn là thấy tự tánh (kiến 

tánh). Nhà thiền thường nói “minh tâm kiến tánh” hay “kiến tánh thành Phật”. 

Văn tánh với kiến tánh cũng đều như nhau. Kiến tánh thành Phật, lẽ nào văn tánh 

không thành Phật? Làm sao để có thể văn tánh? Xoay cái nghe vào là văn tánh. 

Bồ Tát Quán Thế Âm vận dụng công phu như vậy. Cho nên khi quán ngài dùng 

trí quán, trí quán đối với gì? Đối với tánh nghe năng quán. 

Bồ Tát Quán Thế Âm có thể từ nơi 6 trần cảnh mà không phân biệt hết thảy 

các âm thanh, không quan tâm đến hết thảy âm thanh. Âm thanh chỉ là sự cảm 

phát mà thôi, tức là trợ duyên. Dựa vào sự trợ duyên đó mà Bồ Tát có thể xoay 

lại cái nghe, đó gọi là lìa trần cảnh (ly trần). Âm thanh tức là thanh trần, Bồ Tát 

không tự quán âm thanh, đó cũng là lìa trần cảnh. Bồ Tát có thể quán tánh nghe, 

đó gọi là chiếu tánh, cũng gọi là thấy tánh. Ly trần (lìa trần cảnh) cũng là bội trần 

(ngược với trần cảnh), chiếu tánh tức là hợp giác (hợp với tánh giác), bội trần 

hợp giác, Bồ Tát vận dụng phương pháp như vậy. Điều này không cần phải nói 

nhiều, trước đây tôi đã từng giảng giải rất chi tiết. 

Phương pháp tu học này là nguyên tắc chỉ đạo quan trọng nhất trong hết thảy 

các pháp tu. Bất kể là quý vị tu tập theo pháp môn nào, trong 84.000 pháp môn, 

cũng đều không thể trái với nguyên tắc này. Trái với nguyên tắc này thì không thể 

kiến tánh, trái với nguyên tắc này thì niệm Phật không thể đạt được tâm chuyên 

nhất. Quý vị phải vận dụng đúng phương pháp này thì mới có thể thấy tánh, mới 

có thể đạt được tâm chuyên nhất không tán loạn. Vận dụng được công phu như 

thế trên đường tu tập là sự hưởng thụ cao quý nhất trong mọi sự hưởng thụ của 

thế gian và xuất thế gian, đó là sự thật. Tự mình an trụ trong đại định, đối với hết 

thảy mọi cảnh giới đều có thể như như bất động, lúc đó gọi là chân tâm thường 

trụ hiện tiền. Chân tâm hiện tiền cũng chính là tâm thanh tịnh hiện tiền, tôi cũng 

thường nói là tâm Bồ-đề hiện tiền. Tâm Bồ-đề hiện tiền chính là giai vị Bồ Tát 

Sơ trụ. 

Tâm Bồ-đề khởi sinh tác dụng, chính là như trong kinh Lăng-nghiêm nói 

“diệu lực vô tác, gia bị chúng sanh” (sức nhiệm mầu không làm mà gia hộ trợ 

giúp chúng sanh). Vì sao gọi là “vô tác” (không làm)? Vì Bồ Tát không hề có sự 

khởi tâm động niệm, do vậy mới có được tác dụng rộng lớn đến như thế. Nếu như 

quý vị thật có sự chiêu cảm, Bồ Tát liền nhận biết ngay lập tức. Nếu như nói rằng 
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“ta sẽ ứng hiện, chúng sanh vừa niệm danh hiệu ta, ta sẽ lập tức tìm đến chúng 

sanh ấy”, vị Bồ Tát như vậy sẽ mệt mỏi đến chết được. Bồ Tát không khởi tâm 

niệm. Vì không khởi tâm niệm nên Bồ Tát không mệt mỏi, không chán bỏ; vì Bồ 

Tát làm mà như không làm, không làm mà làm. Đó gọi là sức nhiệm mầu. Năng 

lực của Bồ Tát như vậy hết sức nhiệm mầu. 

Nếu quý vị không tin, hãy thử nghĩ xem, như ở đây chúng ta có mõ gỗ, 

chuông đồng, những thứ này có tâm hay không? Một khi quý vị đánh gõ vào, liền 

lập tức vang lên âm thanh. Chúng không hề nói rằng “khi các ông gõ vào một cái, 

tôi sẽ lập tức vang lên một tiếng”, chúng không có tâm như vậy. Không có tâm, 

nên khi quý vị cứ liên tục đánh gõ, đánh gõ suốt một năm, chúng cũng không mệt 

mỏi. Nếu có tâm sẽ có sự mệt mỏi, không có tâm nên không mệt mỏi. 

Tôi ở đây giảng kinh cũng không có tâm, giảng mà không giảng, không giảng 

mà giảng. Ngồi ở đây suốt ngày, giảng kinh từ sớm đến chiều tối, không mệt mỏi, 

không mệt mỏi chút nào. Vì sao vậy? Vì giống như không giảng. Nếu như quý vị 

có tâm, giảng khoảng vài giờ đã mệt mỏi lắm. Vài giờ là mệt rồi. Như quý vị niệm 

Phật, lễ Phật, khoảng một giờ trở đi là mệt mỏi. Vì sao vậy? Vì có tâm. Nếu quý 

vị có thể đạt đến chỗ vô tâm như đã nói, quý vị suốt ngày từ sáng đến tối công 

phu không gián đoạn, ngày ngày lễ bái, trong một ngày lễ bái đủ 24 giờ, quanh 

năm lễ bái như vậy, nhất định cũng không mệt không chán, không hề mệt mỏi. 

Khi tu tập lễ bái như vậy không mệt mỏi thì quý vị ở thế gian làm bất cứ công 

việc gì cũng không mệt mỏi. Pháp môn này thật quá tốt đẹp! Cho nên nếu quý vị 

học được rồi thì ở giữa thế gian, bất kể là làm công việc gì, quý vị đều sẽ dẫn đầu, 

không thua kém ai. Vì sao vậy? Vì quý vị có trí tuệ, có định lực, có công phu, 

phàm phu ở đời không thể nào sánh được với quý vị. 

Cho nên Bồ Tát mới có thể thành tựu Kim cương tam-muội. Tam-muội là 

gì? Tam-muội là thọ nhận chân chánh, tam-muội là hưởng thụ, là sự hưởng thụ 

bình thường. Kim cương là gì? Là không thể hủy hoại. Sự hưởng thụ của Bồ Tát 

chính là thanh tịnh vô vi, không làm gì cả, nhưng khi khởi lên tác dụng thì không 

gì là không làm. Tuy không có gì không làm, nhưng vẫn là không làm gì cả, rất 

nhiệm mầu như vậy. Nếu vô vi với hữu vi phân thành hai bên thì không có gì là 

mầu nhiệm. Nhưng đó là một, chẳng phải hai, cho nên mới gọi là “sức nhiệm mầu 

không làm”. Sức mạnh, năng lượng của Bồ Tát như vậy, gia hộ độ trì cho hết thảy 

chúng sanh trong mười phương pháp giới. Như vậy mới thực sự đạt đến sự cảm 

ứng rộng lớn khắp nơi. Ý nghĩa lý luận này là hết sức thâm sâu. 

Nhưng tuy là ý nghĩa rất thâm sâu như vậy, cũng không phải là không thể 

nhận hiểu. Chúng ta có thể nhận hiểu được rồi, chúng ta mới có thể tin nhận. Tin 
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nhận được rồi mới không còn nghi hoặc, chỉ y theo phương pháp ấy mà tu hành, 

chúng ta nhất định sẽ thành tựu. 

Trong kinh văn có những câu hết sức quan trọng thiết yếu. Có khi trong kinh 

Lăng-nghiêm không có thì trong phẩm Phổ môn lại có, hoặc trong phẩm Phổ môn 

không có thì trong kinh Lăng-nghiêm lại có. Ví dụ như trong kinh Lăng-nghiêm 

không nói “nhất tâm xưng danh” (một lòng chuyên nhất xưng niệm danh hiệu), 

câu này rất là quan trọng thiết yếu, nhưng kinh Lăng-nghiêm không có. Thế 

nhưng trong kinh Lăng-nghiêm lại có đủ các phương pháp tu hành quan trọng 

thiết yếu, như “không tự quán âm thanh, dùng pháp quán để quán cái đang 

quán”. Điều này hết sức quan trọng thiết yếu, nhưng trong phẩm Phổ môn của 

kinh Pháp Hoa lại không có. Cho nên, chúng ta hợp cả 3 kinh lại để xem thì có 

bao nhiêu nghi vấn đều có thể tìm được lời giải đáp. Như vậy mới có thể dứt sạch 

lòng nghi, khởi sinh tín tâm. Pháp sư Đại Nghĩa trong sách giảng giải, ở đoạn này 

trích dẫn kinh Lăng-nghiêm rất nhiều chỗ, hầu như chỗ nào cũng có trích dẫn 

kinh Lăng-nghiêm để giải thích. 

Phần tiếp theo, Pháp sư viết: “Dùng pháp quán để quán tánh thể, dùng cái 

nghe để nghe tự tánh.” Đây là Pháp sư Đại Nghĩa giải thích đoạn kinh Lăng-

nghiêm vừa dẫn trên. Tánh thể tức là chân như bản thể. Trong kinh Hoa nghiêm 

nói đến tam đại là thể, tướng và dụng; thể tức là chân như bản tánh. Bồ Tát quán 

là quán chân như lý thể; Bồ Tát nghe là nghe chân như bản tánh. Thể và tánh là 

một, chẳng phải hai. Thể tánh là gì? Có thể nói với quý vị, đó là tâm chuyên nhất. 

Khi giảng giải tiêu đề kinh tôi đã có nói qua, hết thảy các pháp đều quy về trong 

3 pháp: chúng sanh pháp, Phật pháp và tâm pháp. Ba pháp đó trong thực tế cũng 

chỉ là một tâm pháp, tức là nhất tâm, hay tâm chuyên nhất. 

Tâm chuyên nhất tức là tâm thanh tịnh, tâm phân hai là tâm không thanh 

tịnh. Tâm chuyên nhất là tâm tỉnh giác, tâm phân hai là tâm nhiễm ô. Trong tâm 

chuyên nhất vốn không có khổ, vui. Cho nên Lục tổ Đại sư nói: “Xưa nay không 

một vật.” Đó cũng chính là nhất tâm, cũng là tâm tánh. Trong tâm tánh không có 

gì cả, ngay cả cái “không có gì cả” đó cũng không có. Nếu như trong tâm chuyên 

nhất mà vẫn còn có cái “không có gì cả” thì đó vẫn còn là tâm phân hai, không 

thực sự là tâm chuyên nhất. 

Trong tâm chuyên nhất vốn không có khổ hoặc vui, vậy khổ vui trong tâm 

từ đâu đến? Điều này phải nói đến Duy thức. Khổ hoặc vui chỉ ở trong vọng tâm 

mới có, trong chân tâm hoàn toàn không có. Khi mê hoặc để mất chân tâm thì gọi 

là vọng tâm. Vọng tâm đó tức là nói thức a-lại-da, là căn bản của vọng tâm. Từ 
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nơi thức a-lại-da lại biến hiện ra thức mạt-na với 6 thức10 hướng ra ngoài, được 

gọi chung là 7 chuyển thức, đều do thức a-lại-da biến hiện ra. Đó đều là thể của 

tâm, thể của vọng tâm. Trong thể của vọng tâm, xin thưa với quý vị là cũng không 

hề có khổ hoặc vui. Tám thức trải qua đều là hư vọng, khổ vui từ đâu mà có? Khổ 

vui từ những tâm tương ưng [của 8 thức] mà có, có thể thấy rằng đó là hư vọng ở 

trong hư vọng, đối với chân tâm của chúng ta hoàn toàn không có liên quan gì, 

mà đối với vọng tâm của chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì đáng nói, chính là từ 

trong các tâm sở mà phát sinh, từ trong 51 tâm sở phát sinh. 

Nếu như chúng ta thực sự thấu hiểu rõ ràng ý nghĩa này, đó gọi là quay lại 

quán chiếu. Một lần quay lại quán chiếu liền thấy biết rõ ràng minh bạch. Chúng 

ta làm sao có thể để cho tâm hư vọng đó sai khiến? Như vậy chẳng phải là điên 

đảo sao? Tâm sở trở thành chủ nhà, làm chủ nhân ông; bản tánh, tâm vương lại 

phải nghe theo chúng, có lý nào lại như vậy? Ở chư Phật, Bồ Tát đều là chân như, 

bản tánh làm chủ, các tâm sở đều phải nghe theo sự chỉ huy của tâm vương. Như 

vậy thì trở thành như thế nào? Đó là thành sở tác trí, thành tựu vô lượng vô biên 

sự nghiệp lợi ích chúng sanh. Phật muốn làm lợi ích chúng sanh nên dùng đến 

tâm vương, cũng có thể dùng các tâm sở, thế nhưng đó không phải là chỗ tự thọ 

dụng. Chỗ tự thọ dụng của chư Phật là tâm thanh tịnh, là cảnh giới tịch diệt, đó 

là tự thọ dụng. Về tha thọ dụng thì từ trong bản tánh biến hiện ra tâm vương, tâm 

sở, đó là tha thọ dụng, dùng để giáo hóa chúng sanh, hoàn toàn xem đó là công 

cụ, phương tiện, biến thành hậu đắc trí, biến thành thành sở tác trí. Đó chính là 

hiệu quả của việc xoay cái nghe, quay lại quán chiếu [tự thân]. 

Phần sau nói “theo âm thanh mà lưu chuyển”, tức là nói kẻ phàm phu, tùy 

theo cảnh giới bên ngoài mà khởi tâm động niệm, tâm bám chấp chạy đuổi theo 

cảnh giới. Chạy theo ngoại cảnh, thấy hợp với ý muốn của mình liền khởi tâm 

vui mừng, thấy không hợp với ý muốn của mình liền khởi tâm sân hận. Tâm đã 

bám víu chạy theo ngoại cảnh thì suốt ngày từ sớm đến tối luôn bị ngoại cảnh 

xoay chuyển. 

Xin nhắc lại với quý vị, cảnh giới bên ngoài đó là giả; cảnh giới bên ngoài 

vốn là thanh tịnh, chẳng phải Phật cũng chẳng phải ma. Nếu tự tâm quý vị là tâm 

Phật thì hết thảy cảnh giới bên ngoài đều là Phật. Nếu tự tâm quý vị là tâm ma thì 

hết thảy cảnh giới bên ngoài đều là tâm ma. Trong kinh điển, đức Phật đã giảng 

giải cho chúng ta rất rõ ràng, cảnh theo tâm mà chuyển. 

 
10 Sáu thức chỉ nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 
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Cho nên, chúng ta ở trong cảnh giới có thể biết được trình độ tu tập của chính 

mình. Nếu ta ở trong cảnh giới chỉ thấy toàn là ma, đó chính là trong tâm ta có 

ma. Nếu trong tâm ta không có ma, làm sao có thể thấy ma nơi ngoại cảnh? Cần 

phải thấu hiểu rõ ràng ý nghĩa này. Nếu quý vị đạt được tâm đồng thể đại bi thì 

sẽ thấy được ngoại cảnh đều là tướng tịch diệt thanh tịnh. Như trong kinh Hoa 

nghiêm có dạy, pháp giới vốn là nhất chân, do chúng ta khởi tâm động niệm nên 

đối với pháp giới nhất chân ấy nhìn thấy sai lệch, nhìn thấy thành ra mười pháp 

giới, nhìn thấy thành ra vô lượng vô biên pháp giới, đó đều là do chính mình tạo 

thành. 

Khi tâm quý vị thanh tịnh không khởi sinh bất cứ ý niệm nào, quý vị sẽ nhìn 

hết thảy mọi người đều không có sự phân biệt, thấy hết thảy mọi người đều không 

thể nói là người tốt, cũng không thể nói là người xấu, hoàn toàn không có sự phân 

biệt. 

Cho nên, cảnh giới vốn là bình đẳng. Khởi lên một niệm tâm lành, “hết thảy 

đều là người tốt”; khởi lên một niệm “người ấy có vẻ xấu ác, thì hết thảy đều là 

kẻ ác”. Đều là do tâm quý vị động. Có người nào là tốt hay xấu? Đều là do tâm 

của quý vị động. Quý vị khởi niệm thiện, cảnh giới liền thiện; khởi một niệm ác, 

cảnh giới liền ác; khởi một niệm Phật, hết thảy đều là cảnh giới Phật; khởi một 

niệm ma, hết thảy đều là cảnh giới ma. Đích thật là vạn pháp duy tâm (muôn pháp 

đều do nơi tâm)! 

Khi chúng ta vào trong cảnh giới, như trong xã hội hiện nay, mỗi người đều 

ngày ngày suy nghĩ, ham muốn những mẫu thời trang mới, đặc biệt là các đồng 

tu phái nữ. Chúng ta hãy lấy ngành thời trang y phục làm thí dụ. Các nhà thiết kế 

y phục thời trang ngày ngày suy nghĩ tạo ra kiểu mẫu, suy nghĩ được một mẫu 

mới, đưa ra thịnh hành trong năm. Tốt thôi! Nhưng rồi năm trước quý vị vừa may 

một bộ y phục, còn chưa mặc qua được vài lần, năm nay có mẫu thời trang mới, 

mẫu cũ thành lỗi thời, quý vị liền lập tức suy nghĩ tìm cách làm sao để mua cho 

được một bộ hợp thời trang. Khi quý vị vừa mua được mẫu thời trang ấy rồi, qua 

mấy ngày sau thì họ lại thiết kế ra một mẫu khác, mẫu cũ thành lỗi thời. Quý vị 

bị những người thiết kế thời trang điều khiển, xoay chuyển. Quý vị vất vả khổ sở 

kiếm tiền rồi đều mang đến nuôi dưỡng những người ấy, đều bị họ phỉnh gạt hết 

sạch. Đó là gì vậy? Là ma, chính thật là ma. Ma ở chỗ nào? Đó chính là ma vương, 

ngày ngày suy nghĩ kiểu mới, làm cho quý vị không được an ổn trong tâm, lôi 

kéo quý vị chạy theo. 

Các nhà thiết kế thời trang đó đối với người xuất gia chẳng làm gì được. Vì 

sao vậy? Vì người xuất gia chỉ có một hình thức. Người xuất gia mặc y phục chỉ 
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một hình thức, không bao giờ thay đổi. Mấy trăm năm nay cũng một hình thức 

đó, nên họ quả thật không làm gì được. Nếu như quý vị đã nhận hiểu được rồi, y 

phục dù lỗi thời cũng vẫn mặc được, y phục đó vẫn còn rất tốt. Tôi mặc một bộ 

quần áo ít nhất cũng 10 năm, 8 năm chưa hư rách, cần gì phải chịu ảnh hưởng sự 

bày đặt của bọn họ? 

Nếu như quý vị nói, mặc những quần áo như vậy thì người ta sẽ chê cười. 

Cười thì cũng chẳng thể cười được quý vị. Nếu cười đến chết thì họ chết, không 

phải quý vị chết, chúng ta không chết; cười đến chết là họ chết, ta không chết, họ 

chết như vậy cũng đáng đời, ta không chết. Như vậy quý vị không bị họ sai khiến. 

Ngày ngày họ bày trò thêm kiểu, quý vị cứ như như không dao động. 

Nói cho quý vị biết, quý vị nên nhìn họ như Phật, họ mỗi ngày đều khảo 

nghiệm quý vị, quý vị không động tâm, đó là như trước đây có một lần tôi đã nói 

với quý vị về việc vâng theo tam quỹ (3 quy tắc)11. Đây chính là “tư thành quỹ”. 

Họ hỗ trợ giúp đỡ cho quý vị, thành tựu cho quý vị, thành tựu cho sự như như bất 

động của quý vị. Bồ Tát ở trong cảnh giới tu tập những gì? Chính là trải qua sự 

việc mà rèn luyện tâm mình. Những người này không phải Phật thì ai mới là Phật? 

Chính họ giúp đỡ, hỗ trợ cho quý vị thành Phật. 

Khi quý vị buông thả tâm chạy đuổi theo ngoại cảnh thì những người ấy là 

ma; quý vị là ma thì họ cũng là ma. Quý vị giữ tâm như như bất động, quý vị là 

Phật thì họ cũng là Phật. Cho nên, Phật với ma ở đâu? Đều ở trong một niệm 

tưởng mà thôi. Hy vọng quý vị suy xét kỹ về ý nghĩa này. Ý nghĩa này được thông 

suốt rồi thì sự tu hành của quý vị tự nhiên rộng đường mở lối, mới có lý luận để 

y cứ, không rơi vào chỗ mù quáng đi theo, không rơi vào mê tín, có thể đạt được 

lợi ích chân thật. 

Nói chung, khi tâm buông thả hướng ra bên ngoài thì đều dẫn đến khổ não, 

cho nên nói “do đó chịu khổ não”. Không chỉ là trong pháp thế gian, trong Phật 

pháp cũng là như vậy. Quý vị đã biết rằng, trong Phật pháp thì chư Phật Bồ Tát 

khuyến khích chúng ta phải hoằng pháp lợi sinh. Quý vị bám chấp nơi hình tướng 

của việc hoằng pháp lợi sinh, ngày ngày cố nghĩ ra đủ mọi phương pháp để hoằng 

pháp lợi sinh. Như vậy là hỏng! Quý vị bám chấp thành ma, tâm của quý vị toàn 

chạy theo nơi ngoại cảnh. Cho nên, Bồ Tát phải có đại nguyện: “Chúng sanh vô 

biên thệ nguyện độ.” Chỉ có điều là tuyệt đối không phải đi tìm chúng sanh để 

hóa độ. Có nguyện rồi, không được khởi tâm, tức là nói không được có vọng 

 
11 Tức là chân tánh quỹ, quán chiếu quỹ và tư thành quỹ. Ba nội dung này cũng nằm trong thập 

diệu của kinh Pháp Hoa, tức mục thứ năm là Tam pháp diệu. 
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niệm. Chúng sanh phải có cơ duyên thành thục mới có thể được hóa độ. Cơ duyên 

thành thục thế nào đều là thuận theo tự nhiên, gượng ép tạo ra thì phải chịu khổ 

não. Xin thưa với quý vị, tùy duyên mà làm thì trong mỗi một niệm đều viên mãn 

công đức. 

Ví dụ như nói về sự bố thí, tôi xin nêu ra một việc mà chúng ta rất thường 

thấy. Ở ngôi chùa kia hôm nay có pháp hội, dù có việc gì ta cũng nên đến đó vun 

bồi phúc đức, đến đó cúng dường một đôi chút. Quý vị dùng hết khả năng của 

mình để cúng dường, điều đó rất tốt, đó là tu phúc. Lại có người khác không có 

khả năng, thấy mình không đủ sức cúng dường, liền đi vay mượn tiền lãi cao để 

cúng dường tạo phúc. Như vậy là sai lầm, cực kỳ sai lầm. Chuyện vượt quá sức 

mình mà gượng ép miễn cưỡng làm, đó gọi là chạy theo ngoại duyên, không phải 

tùy duyên. Trong việc tùy hỷ liền có công đức, việc chạy theo ngoại duyên không 

có công đức, chỉ có khổ não. Một mặt thì làm việc cúng dường tạo phúc, một mặt 

phải lo tiền vay bạc mượn lãi cao, phải trả ra rất nhiều tiền bạc, có lẽ nào đó lại 

là bản ý đại từ đại bi của nhà Phật! Chỉ có ma mới bức bách quý vị phải làm như 

thế, mới khiến cho quý vị đi vay tiền lãi cao để cho ma hưởng thụ, ma mới làm 

những việc như vậy. Phật thì không, không bao giờ như vậy. 

Chuyện mê muội như vậy nhưng quả thật có không ít người làm theo, chúng 

ta đều đã từng thấy rất nhiều trường hợp. Miễn cưỡng gượng ép mà làm, đó là sai 

lầm. Đem hết sức mình mà làm, hoàn toàn không miễn cưỡng, như vậy là công 

đức viên mãn. Không cần phải so sánh với người khác. Như người có khả năng, 

có thể quyên góp cả chục ngàn đồng12, chúng ta vốn không có khả năng, mỗi 

tháng thu nhập chỉ được vài ngàn, làm sao có thể so sánh với họ? Người ta mỗi 

tháng thu nhập đến mấy trăm ngàn, hoặc đến mấy triệu đồng, họ đưa ra mười 

ngàn vốn không đáng kể, chúng ta đưa ra một trăm, vài trăm đã thấy hết sức rồi. 

Nhưng một trăm, vài trăm đó của quý vị được phước báo vượt hơn người kia đưa 

ra mười ngàn, vài chục ngàn, vì thu nhập của họ nhiều, so theo tỷ lệ thì sự góp 

sức của quý vị lớn hơn, phước báo của quý vị cũng lớn hơn họ. Như vậy mới là 

thật sự công bằng. 

Không phải chỉ người có tiền mới có thể tu phúc. Phúc đức tu được của người 

không có tiền lại nhiều hơn so với người có tiền. Cho nên trong đời sau quý vị sẽ 

giàu có hơn cả họ. Người giàu không phải là đời đời kiếp kiếp luôn luôn giàu. 

Người nghèo cũng không phải đời đời kiếp kiếp luôn luôn nghèo. Như vậy thì 

 
12 Hòa thượng giảng tại Đài Loan nên ở đây nói đến đồng tiền của Đài Loan, số tiền 10.000 

này tương đương khoảng 8.000.000 đồng Việt Nam. 
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chẳng có công bằng. Nếu như nói người giàu mới có khả năng tu phúc, người 

nghèo không thể tu phúc, như vậy thì ông trời không công bằng. 

Trong Phật pháp là hết sức công bằng. Kinh Phật kể lại cho chúng ta nghe 

một câu chuyện thời xưa. Có một cô gái nghèo, khổ sở vất vả đến nỗi chẳng kiếm 

được bữa cơm ăn. Một hôm được gặp Phật, cô gom góp hết toàn bộ tài sản của 

mình chỉ được một đồng tiền. Cô mang một đồng tiền ấy cúng dường lên Phật, 

với tâm hết sức thành kính. Đó là cung kính cúng dường toàn bộ những gì mình 

có được. Đời sau cô sinh ra được quả báo cực kỳ giàu có, cực kỳ sang quý, được 

làm hoàng hậu. Vì sao vậy? Vì cô cúng dường toàn bộ tài sản, lại hết sức thành 

tâm thành ý, cho nên được quả báo lớn lao như vậy. Khi được sinh ra làm hoàng 

hậu như vậy, cô lại sinh tâm kiêu ngạo. Nhưng do căn lành đời trước nên mỗi khi 

gặp người xuất gia cũng đều cúng dường, gặp chùa, miếu cũng cúng dường rất 

nhiều. Trong chùa có một vị hòa thượng chứng đắc thần thông, biết được tiền 

thân của cô gái, nói với cô rằng: “Công đức của cô ngày nay so với công đức đã 

tạo đời trước thật chênh lệch với nhau rất nhiều, rất nhiều. Công đức đời này của 

cô chỉ nhỏ nhặt bằng phần ngàn, phần vạn của công đức đời trước. Công đức đời 

trước của cô là cúng dường toàn bộ những gì mình có.” Nói như vậy mới là công 

bằng, như vậy mới có ý nghĩa. 

Cho nên, khổ, vui từ đâu mà có, chúng ta cần phải hiểu rõ. 

“Bồ Tát lìa trần cảnh, trở lại chân tánh”, tức là trừ thoát năm dục sáu trần, 

tâm như vậy tuyệt đối không trụ yên trong cảnh giới của sáu trần cảnh. “Trở lại 

chân tánh”, tánh đó là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì thân cũng thanh tịnh. 

Thân tâm thanh tịnh thì cảnh giới thanh tịnh, thế gian này đối với sự cảm thọ tự 

thân của quý vị chính là cõi nước Cực Lạc, chính là Tịnh độ. Tịnh độ từ đâu mà 

có? Tâm tịnh ắt cõi nước tịnh. Hiện tại được thanh tịnh, đến thế giới Tây phương 

Cực Lạc cũng thanh tịnh như vậy. Cho nên đạt được tâm thanh tịnh thì mới có thể 

cảm ứng được Tịnh độ của chư Phật hiện tiền. Chỉ cần có thể “lìa trần cảnh, trở 

về chân tánh, các vọng tự thoát”, thoát là thoát ly, lìa khỏi, được giải thoát. 

“Có thể khiến cho những chúng sanh khổ não”, tức là nói năng lực như vậy 

của Bồ Tát có thể gia hộ độ trì cho chúng sanh đang chịu khổ não, chúng sanh 

chưa được giác ngộ, chúng sanh mê hoặc điên đảo, gia hộ độ trì cho khắp thảy. 

Tuy Bồ Tát gia hộ cho khắp thảy, nhưng tự thân quý vị tất yếu phải có sự giác 

ngộ, thì quý vị mới có thể thọ dụng được sức gia trì của Bồ Tát. Điều này cũng 

giống như tấm gương có khả năng phản chiếu, nhưng quý vị không đặt trước mặt 

để soi lại đặt phía sau lưng thì không có tác dụng, trong gương không thể có hình. 

Cho nên, bản thân quý vị phải có sự dụng tâm. 
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Chỗ này lại nói “trì niệm danh hiệu được Bồ Tát quán chiếu”, nhờ Bồ Tát 

quán chiếu nên được sức gia hộ, “cũng được giải thoát, đó là nhờ sức quán từ bi 

chân thật thanh tịnh gia hộ mà được”. 

Đoạn kinh văn này là đức Phật Thích-ca Mâu-ni nói với ngài Vô Tận Ý, nêu 

rõ về công đức của Bồ Tát Quán Thế Âm, về năng lực của ngài, về sự thật là ngài 

cứu độ hết thảy chúng sanh gặp khổ nạn. Chúng ta sở dĩ không nhận được sự cảm 

ứng, không chỉ là như Đại sư giảng giải ở đây, mà còn do chúng ta xưng niệm 

danh hiệu Bồ Tát không hề đạt đến sự nhất tâm, chúng ta trong lúc xưng niệm 

danh hiệu Bồ Tát mà vẫn còn có sự nghi hoặc. Thậm chí ngay từ căn bản chúng 

ta đã không thể tin nhận. Nhưng đã không tin thì vì sao còn niệm? Là chỉ vì muốn 

thử nghiệm, muốn thử xem sao. Niệm thử như vậy rồi thấy không hề có sự cảm 

ứng. Niệm như vậy thì không niệm còn tốt hơn. 

Từ câu “không thể làm gì được” trở đi nói trường hợp bị bức bách không 

thể nào không xưng niệm, cầu Bồ Tát để thử xem có kết quả không. Dùng tâm 

như vậy mà niệm, làm sao có thể được thành tựu? Trường hợp như vậy tức là 

không nhận hiểu được rõ ràng ý nghĩa của việc trì niệm. Xin nhắc lại với quý vị 

rằng, ý nghĩa này, chúng ta ở đây học tập trong 7 ngày, suốt 7 ngày để lắng nghe 

học hỏi ý nghĩa này cho thật rõ ràng minh bạch. Nếu thực sự nghe hiểu và tin 

nhận được thì quý vị đúng là bậc thượng căn, là bậc xuất chúng. Nếu là người 

bình thường thì sau 7 ngày nghe giảng sẽ đạt được đến mức nào? Chỉ là ở mức 

bán tín bán nghi thôi. Cho nên, ý nghĩa này phải thường xuyên giảng nói, thường 

xuyên nghiên cứu thảo luận, như vậy thì mới có thể thực sự nhận hiểu sáng tỏ rõ 

ràng, rồi mới có thể thực sự tin nhận. 

Đó là sự thật. Như bản thân tôi học Phật đến 7 năm mới có thể thực sự tin 

nhận việc niệm Phật, thời gian trước đó căn bản là chưa tin nhận. Tôi là người 

đối với Phật học cực kỳ ham thích, rất vui thích trong việc nghiên cứu, học hỏi 

khảo sát, nhưng phải mất đến 7 năm mới thực sự tin nhận. Làm sao có thể tin 

nhận? Chỉ là bán tín bán nghi, tức là không chống lại, trong suốt 7 năm chỉ là 

không chống lại ý nghĩa này, cũng tụng đọc, cũng nghiên cứu những kinh luận 

liên quan. Nếu quý vị hỏi tôi rằng, vậy khi nào tôi mới thực sự tin nhận? Xin nói 

thật cùng quý vị, tôi đến hôm nay mới thật sự tin nhận. Bởi vì tín tâm của ngày 

hôm qua không giống như ngày hôm nay, tín tâm của ngày mai so với ngày hôm 

nay lại sẽ tiến xa hơn một chút nữa. Điều này quả thật không đơn giản. Mỗi ngày 

đều có thêm chỗ hiểu. 

Cho nên, quý vị đến đây nghe tôi giảng kinh, trong số chúng ta ở đây cũng 

có cả nhiều vị đồng tu lớn tuổi, trước đây mười mấy năm cũng đã từng đến nghe 
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tôi giảng. Nếu như tìm lại những băng ghi âm các buổi giảng của tôi trước đây, 

so với ngày nay sẽ thấy không giống nhau. Cùng một bộ kinh, mỗi lần giảng là 

một lần khác nhau. Cùng một bộ kinh, từ đầu kinh giảng đến cuối kinh, cảnh giới 

ban đầu với cảnh giới về sau không giống nhau. 

Cho nên, nếu quý vị hỏi tôi từ lúc nào mới có tín tâm, tôi sẽ nói với quý vị 

đến ngay lúc này mới có tín tâm. Nếu như ngày mai nói có tín tâm, thì tất nhiên 

là ngày hôm nay không tính. 

Hy vọng quý vị có thể nhận hiểu được một chút ý nghĩa trong việc này. Nếu 

có tâm nhẫn nại, có tâm kiên trì, có nghị lực, làm tốt việc nghiên cứu học hỏi, thì 

sự lợi ích nhận được không thể nào nói hết. 

Thuở ban sơ tôi bắt đầu tìm hiểu Phật pháp, nhờ một câu nói của Tiên sinh 

Đông Phương Mỹ đã thôi thúc, làm động cơ cho sự tu học của tôi. 

Khi ấy, tôi theo tiên sinh học triết học, thầy bảo tôi rằng, triết học trong kinh 

Phật so với hết thảy các loại triết học là cao nhất, là tột bậc, không gì hơn được. 

Đó chỉ là nói về phương diện học thuật, không hề làm cho tôi động tâm. Sau đó 

thầy lại nói: “Đọc kinh Phật là sự hưởng thụ cao nhất ở thế gian.” Câu nói này 

thực sự làm tôi động tâm. “Sự hưởng thụ cao nhất”, như vậy thì tôi nhất định 

phải đạt đến cho bằng được. Kết quả là thầy không hề dối gạt tôi. Đích thật là khi 

đạt được rồi mới thấy đó quả là sự hưởng thụ cao nhất. Cho nên lòng tôi đối với 

ân đức của thầy không giây phút nào quên. Con đường tôi đi chính là nhờ thầy 

chỉ lối. Tôi thực sự đạt được lợi ích, đó cũng là không phụ công ơn thầy. 

Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi. 


